
STT Tên thuốc trúng thầu Tên hoạt chất
Nồng độ, 

Hàm lượng

Đường 

dùng
Dạng bào chế

GĐKLH hoặc 

GPNK
Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

 Đơn giá 

trúng thầu 

(có VAT) 

30
Bupivacaine 

Aguettant 5mg/ml

Bupivacaine 

hydrochloride 

anhydrous (dưới 

dạng Bupivacaine 

hydrochloride)

100mg/ 

20ml
Tiêm Dung dịch tiêm VN-19692-16

Delpharm Tours (xuất 

xưởng lô: Laboratoire 

Aguettant)

Pháp Lọ       49.450 

262 Fentanyl Fentanyl
0,1mg/2m

l
Tiêm Dung dịch tiêm VN-22189-19

Warsaw 

Pharmaceutical Works 

Polfa S.A.

Ba Lan
Ống/Lọ

/Túi
      12.800 

813 Aerrane Isoflurane
100%/250

ml
Dạng hít

Chất lỏng dễ bay 

hơi dùng gây mê 

đường hô hấp

 VN-19793-16
Baxter Healthcare 

Corporation
Mỹ Chai     530.000 

874 Aerrane Isoflurane
100%/100

ml
Dạng hít

Chất lỏng dễ bay 

hơi dùng gây mê 

đường hô hấp

 VN-19793-16
Baxter Healthcare 

Corporation
Mỹ Chai     270.000 

572 Lidocain 2%
Lidocain 

hydroclodrid
 2%/2ml Tiêm

Dung dịch thuốc 

tiêm
VD-20496-14

Công ty cổ phần dược- vật 

tư y tế Thanh Hóa
Việt Nam Ống            360 

571 Lidocain 1%
Lidocain 

hydroclorid 

100mg/ 

10ml
Tiêm Dung dịch tiêm VD-29009-18 Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam Ống         2.850 

269 Midanium Midazolam 5mg/ml Tiêm Dung dịch tiêm VN-22190-19

Warsaw 

Pharmaceutical Works 

Polfa S.A.

Ba Lan
Ống/Lọ

/Túi
      18.900 

587 Zodalan Midazolam 5mg/ml Tiêm Dung dịch tiêm VD-27704-17 Danapha Việt Nam
Ống/Lọ

/Túi
      14.700 

338 OSAPHINE Morphin sulfat 10mg/1ml Tiêm Dung dịch tiêm VD-28087-17

Công ty cổ phần 

dược phẩm Trung ương 1 - 

 Pharbaco

Việt Nam
Ống/Lọ

/Túi
        7.000 

638 Novocain 3% Procain hydroclorid 3%/2ml Tiêm
Dung dịch thuốc 

tiêm
VD-23766-15

Công Ty CP Dược VTYT

 Hải Dương
Việt Nam Ống            500 

DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU NĂM 2021-2022

(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-SYT ngày  11/01/2021 của Sở Y tế Nghệ An)



795

Fresofol 1% 

Mct/Lct Inj 20ml 

5's

Propofol 1%/20ml

Tiêm 

hoặc 

tiêm 

truyền 

tĩnh 

mạch 

(IV)

Nhũ tương để 

tiêm hoặc tiêm 

truyền tĩnh mạch

VN-17438-13
Fresenius Kabi Austria 

GmbH
Áo Ống       26.850 

137 Sevorane Sevoflurane 250ml
Đường 

hô hấp

Dung dịch gây 

mê đường hô hấp
VN-20637-17 AbbVie Srl, Ý Ý

Chai/L

ọ/Ống
 3.578.600 

160 Sevoflurane Sevoflurane 
100%/ 

250ml
Dạng hít

Chất lỏng dễ bay 

hơi dùng gây mê 

đường hô hấp

VN-18162-14 
Baxter Healthcare 

Corporation
Mỹ Chai  1.580.000 

603 Neostigmin Kabi
Neostigmin 

metylsulfat
0,5mg/ml Tiêm Dung dịch tiêm VD-34331-20

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt Nam
Việt Nam Ống         6.300 

339 Antigmin
Neostigmin 

metylsulfat 
2,5mg/ml Tiêm Dung dịch tiêm VD-26748-17 An Thiên Việt Nam Ống         6.825 

129
Esmeron 50mg 

Via 10mg/ml 10's

Rocuronium 

bromide 10mg/ml

10 mg/ml 

x 5ml

Tiêm 

tĩnh 

mạch

Dung dịch tiêm VN-17751-14

Siegfried Hameln GmbH; 

đóng gói & xuất xưởng: 

N.V. Organon

CSSX: 

Đức, 

đóng gói: 

Hà Lan

Lọ     104.450 

164
Suxamethonium 

Chloride

Suxamethonium 

clorid

100mg/2

ml
Tiêm Dung dịch tiêm VN-16040-12

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk/Panphar

ma GmbH

Germany Ống       19.564 

3 Aceclonac Aceclofenac 100mg Uống Viên nén bao VN-20696-17 Rafarm S.A. Hy Lạp Viên         5.900 

487 Devitoc 100 mg Celecoxib 100mg Uống Viên sủi VD-19426-13 CTCPDP Phương Đông Việt Nam Viên         3.570 

503 Meyerdefen Dexibuprofen 300mg Uống
Viên nén bao 

phim
VD-30777-18

CT Liên doanh Meyer - 

BPC.
Việt Nam Viên         1.890 

60 Elaria 100mg Diclofenac 100mg

Đặt 

trực 

tràng

Viên đạn đặt trực 

tràng
VN-20017-16

Medochemie Ltd.-

COGOLS Facility
Cyprus Viên       14.500 

509
Diclofenac Kabi 

75mg/3ml
Diclofenac natri

75mg/ 

3ml
Tiêm Dung dịch tiêm

VD-22589-15 Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt Nam
Việt Nam Ống            838 

977
A.T Ibuprofen 

syrup
Ibuprofen

100mg/5

ml
Uống Hỗn dịch uống VD-25631-16

Công ty cổ phần dược 

phẩm An Thiên 
Việt Nam Ống         2.500 



217
Antarene codeine 

200mg/30mg

Ibuprofen + 

Codein phosphat 

200mg + 

30mg
Uống

viên nén bao 

phim 
VN-21380-18 Laboratoires Sophartex Pháp Viên         9.300 

566 Keflafen 75 Ketoprofen 75mg Uống Viên nang cứng VD-25174-16
Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam Viên            693 

581 Meloxicam SPM Meloxicam 7,5mg Uống Viên nén sủi VD-25901-16
Công ty cổ phần SPM - 

Việt Nam
Việt Nam Viên         4.135 

1077 Reumokam Meloxicam 15mg Tiêm Dung dịch tiêm
VN-15387-12

Farmak JSC Ukraine Ống       18.900 

229 Mobic Meloxicam 
15mg/ 

1,5ml
Tiêm Dung dịch tiêm VN-16959-13

Boehringer Ingelheim 

Espana S.A 

Tây Ban 

Nha
Ống       22.761 

742 Meloxicam
Meloxicam

7,5mg Uống
Viên nén bao 

phim
VD-16392-12

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa
Việt Nam Viên            224 

596 Meyerproxen 500 Naproxen 500mg Uống
Viên nén bao 

phim
VD-31368-18

CT Liên doanh Meyer - 

BPC.
Việt Nam Viên         2.079 

418 Amegesic 200 Naproxen 200mg Uống Viên nén bao VD-27965-17 CTCP dược phẩm OPV Việt Nam Viên         2.016 

130 Acupan 
Nefopam 

hydroclorid
20mg Tiêm Dung dịch tiêm VN-18589-15 

Delpharm Tours (xuất 

xưởng: Biocodex)
Pháp Ống       33.000 

232
Paracetamol 

macopharma
Paracetamol

500mg/50

ml

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền
VN-22243-19 Carelide France  Túi       36.000 

140
Paracetamol 

G.E.S 10mg/ml
Paracetamol 1g/100ml

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

VN-22309

-19

Altan Pharmaceuticals, 

S.A

Tây Ban 

Nha
Túi       35.000 

1058 Para-OPC 150mg Paracetamol 150mg Uống Thuốc bột sủi bọt VD-26951-17

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Dược phẩm OPC tại 

Bình Dương - Nhà máy 

Dược phẩm OPC.

Việt Nam Gói            882 

1118
Paracetamol Kabi 

1000
Paracetamol 1g/100ml

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền
VD-19568-13 


Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt Nam
Việt Nam Chai       12.999 

274 Paracetamol 500 Paracetamol 500mg Uống Viên nén sủi bọt VD-31850-19
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm SaVi
Việt Nam Viên            998 

1008 Glotadol 150 Paracetamol 150mg Uống
Thuốc bột để 

uống
VD-21643-14 

Công ty TNHH Dược 

phẩm Glomed
Việt Nam Gói            297 

1119
Paracetamol 

500mg
Paracetamol 500mg Uống

Viên nén bao 

phim
VD-32003-19

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm và Sinh học Y tế
Việt Nam Viên            100 

1120 Taphenplus 500
Paracetamol 

(acetaminophen)
500 mg Uống Viên nén phân tán VD-28441-17 CTCP DP Sao Kim Việt Nam Viên            997 



749 Parazacol 250

Paracetamol 

(acetaminophen) 250mg Uống
Thuốc cốm sủi 

bọt
VD-28090-17

Công ty cổ phần dược 

phẩm trung ương 1 - 

Pharbaco.

Việt Nam Gói         1.500 

1059 Mypara 500

Paracetamol 

(acetaminophen) 500mg Uống
Viên nén bao 

phim
VD-21006-14

Công ty cổ 

phần SPM
Việt Nam Viên            219 

622
Napharangan-

Codein

Paracetamol + 

codein phosphat

500mg + 

30mg
Uống Viên nén sủi VD-26197-17

Công ty cổ phần dược 

phẩm Nam Hà
Việt Nam Viên         1.080 

513 Telyniol night

Paracetamol + 

Diphenhydramin 

HCL

 500mg + 

25mg
Uống

Viên nén bao 

phim
VD-34545-20

Chi nhánh công ty TNHH 

SX-TM dược phẩm Thành 

Nam

Việt Nam Viên            710 

623
Mypara Flu 

daytime

Paracetamol + 

phenylephrin + 

dextromethorphan

650mg + 

10mg + 

20mg

Uống Viên nén sủi bọt VD-21969-14 Công ty cổ phần SPM Việt Nam Viên         2.490 

124 Brexin

Piroxicam (dưới 

dạng Piroxicam 

beta-cyclodextrin)

20mg Uống Viên nén VN-18799-15 Chiesi Farmaceutici S.p.A Ý Viên         7.582 

8 Milurit Allopurinol 300mg Uống Viên nén VN-21853-19
Egis Pharmaceuticals 

Private Limited Company
Hungary Viên         2.185 

712 Goutcolcin Colchicin  0,6mg Uống Viên nang cứng VD-28830-18 CTCP DP Agimexpharm Việt Nam Viên            978 

335 Colchicin Colchicin 1mg Uống Viên nén VD-22172-15 
Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa
Việt Nam Viên            294 

732 Glasxine Diacerein 50mg Uống Viên nang cứng VD-17702-12 Công ty cổ phần SPM Việt Nam Viên         2.870 

941 Arthroease
Glucosamin sulfat 

natri chlorid 
1884mg Uống

Bột pha dung 

dịch uống
VD-33756-19

Công ty CP LD dược 

phẩm Eloge FRANCE 

Việt Nam

Việt Nam Gói         7.500 

254 Desbebe Desloratadin
30mg/60

ml
Uống Si ro VN-20422-17

Gracure Pharmaceuticals 

Ltd
India Lọ       64.995 

963 Adrenalin
Epinephrin 

(adrenalin)
1mg/1ml Tiêm Dung dịch tiêm VD-27151-17 Vinphaco Việt Nam

Ống/Lọ

/Túi
        1.323 

734 Danapha - Fexofenadin 60mg Uống Viên nén bao VD-24082-16 Danapha Việt Nam Viên         1.575 

264 FexodineFast 180 Fexofenadin HCl 180mg Uống
Viên nén bao 

phim
VD-21890-14 


Công ty Cổ phần Dược 

phẩm SaVi
Việt Nam Viên         1.679 

263 Fexodinefast 120 Fexofenadin HCl 120mg Uống
Viên nén bao 

phim

VD-20808-14 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm SaVi
Việt Nam Viên            873 



895 SaViFexo 60 Fexofenadin HCl 60mg Uống
Viên nén bao 

phim
VD-25775-16

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm SaVi
Việt Nam Viên            845 

639 Promethazin
Promethazin 

Hydroclorid 
5mg Uống

Thuốc cốm, gói 

1,6g
VD-25127-16 Agimexpharm Việt Nam Gói         1.500 

31 Growpone 10% Calci gluconat 10ml Tiêm Dung dịch tiêm VN-16410-13 Farmak JSC Ukraine Ống       13.297 

125
Naloxone-hameln 

0.4mg/ml Injection

Naloxon 

hydroclorid
 0,4mg/ml Tiêm Dung dịch tiêm VN-17327-13 Siegfried Hameln GmbH Đức Ống       43.995 

1000
Natri bicarbonat 

1,4%
Natri bicarbonat

1,4%/250

ml

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền
VD-25877-16

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt Nam
Việt Nam Chai       29.820 

132

Noradrenaline 

Base Aguettant 

1mg/ml

Noradrenalin (dưới 

dạng 

Noradrenalintartrat)

4mg/4ml Tiêm

Dung dịch đậm 

đặc để tiêm hoặc 

tiêm truyền tĩnh 

mạch

VN-20000-16 Laboratoire Aguettant Pháp Ống       36.900 

652 Sorbitol 5g Sorbitol 5g Uống
Thuốc bột pha 

dung dịch uống
VD-25582-16 CTCP dược Danapha Việt Nam Gói            410 

34
Tegretol 200mg 

5x10
Carbamazepine 200mg Uống Viên nén VN-18397-14 Novartis Farma S.p.A Ý Viên         1.554 

629 Garnotal 10 Phenobarbital 10mg Uống Viên nén VD-31519-19 Danapha Việt Nam Viên            140 

628 Phenobarbital Phenobarbital 100mg Uống Viên nén VD-26868-17
Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa
Việt Nam Viên            217 

715  Fabamox 250mg Amoxicilin 250mg Uống
Bột pha hỗn dịch 

uống
VD-21362-14 

CTCP DP Trung ương I - 

Pharbaco 
Việt Nam Gói         1.950 

1096 Fabamox 500 DT. Amoxicilin 500 mg Uống Viên nén phân tán VD-27073-17

Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương 1 - 

Pharbaco

Việt Nam Viên         1.932 

1064 Amoxfap 500 Amoxicilin 500mg Uống
Bột pha hỗn dịch 

uống
VD-33260-19

Công ty CP 

Dược-VTYT Thanh Hóa
Việt Nam Gói         2.100 

1072

Amoxicillin 

Capsules BP 

500mg

Amoxicilin 500mg Uống Viên nang cứng VN-20228-17
Aurobindo Pharma 

Limited Unit XII
India Viên            960 

364 Fabamox 250 DT Amoxicilin 250mg Uống Viên nén phân tán VD-27072-17

Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương I - 

Pharbaco

Việt Nam Viên         1.580 



716 Fabamox 500

Amoxicilin ( dưới 

dạng Amoxicilin 

trihydrat)

500mg Uống Viên nang cứng VD-25792-16

Công ty cổ phần dược 

phẩm trung ương 1-

Pharbaco

Việt Nam Viên         1.155 

1078
Lanam DT 

200mg/28,5mg

Amoxicilin (dưới 

dạng Amoxicilin 

trihydrat 

compacted) + Acid 

Clavulanic (dưới 

dạng Kali 

Clavulanat - 

Avicel (1:1))

200mg + 

28,5mg
Uống Viên nén phân tán VD-33453-19

CN Công ty CP DP 

Imexpharm Nhà máy 

kháng sinh công nghệ cao 

Vĩnh Lộc

Việt Nam Viên         3.840 

1095 Aumoxtin 500

Amoxicilin (dưới 

dạng Amoxicilin 

trihydrat) 

500 mg Uống Viên nang cứng VD-31999-19
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm và Sinh học Y tế
Việt Nam Viên            451 

363 Amoxicilin 250mg  

Amoxicilin (dưới 

dạng Amoxicilin 

trihydrat) 

250mg Uống
Thuốc bột pha 

hỗn dịch uống
VD-18249-13

Công ty cổ phần Dược - 

Trang thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam Gói            525 

19 Axuka
Amoxicilin + acid 

clavulanic
1g + 0,2g Tiêm Bột pha tiêm VN-20700-17 S.C. Antibiotice S.A. Romani Lọ       39.000 

362 Clamogentin 1,2g
Amoxicilin + acid 

clavulanic
1g + 0,2g Tiêm

Thuốc bột pha 

tiêm
VD-27141-17 

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm VCP 
Việt Nam Lọ       29.925 

1094 Midatan 500/125
Amoxicilin + Acid 

clavulanic 

500mg + 

125mg
Uống

Viên nén bao 

phim

VD-22188-15
Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam Viên         1.665 

850
Augbidil 

250mg/31,25mg    

Amoxicillin (dưới 

dạng Amoxicillin 

trihydrat) + Acid 

clavulanic (dưới 

dạng Kali 

clavulanat và 

Silicon dioxide 1:1)

250mg+ 

31,25mg
Uống

Thuốc bột pha 

hỗn dịch uống
VD-26363-17

Công ty cổ phần Dược - 

Trang thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam Gói         1.176 

912 Augbactam 312,5

Amoxicillin (dưới 

dạng Amoxicillin 

trihydrat)+  Acid 

clavulanic (dưới 

dạng Kali 

250mg + 

62,5mg
Uống

Thuốc bột pha 

hỗn dịch uống
VD-21958-14 

Công ty Cổ Phần Hóa - 

Dược Phẩm Mekophar
Việt Nam Gói         1.660 



1073 Nerusyn 1,5g
Ampicilin + 

sulbactam
1g + 0,5g Tiêm

Thuốc bột pha 

tiêm
VD-26158-17

Chi nhánh 3-Công ty cổ 

phần dược phẩm 

Imexpharm tại Bình 

Việt Nam Lọ       40.000 

1097 Aupisin 1,5g
Ampicilin + 

sulbactam

1g + 

500mg
Tiêm

Thuốc bột pha 

tiêm
VD-29320-18

Công ty Cổ phần Hoá - 

Dược phẩm Mekophar
Việt Nam Lọ       27.500 

20 Ama Power
Ampicilin natri + 

sulbactam natri

1g + 

500mg
Tiêm Bột pha tiêm VN-19857-16 S.C.Antibiotice S.A Romani Lọ       62.000 

724 Fabadroxil 500 Cefadroxil 500mg Uống Viên nang cứng VD-29853-18
CTCP DP Trung ương I - 

Pharbaco 
Việt Nam Viên         2.352 

1104 Cefadroxil 500mg Cefadroxil 500mg Uống Viên nén phân tán
VD - 29849 - 

18

Công ty CP DP TW 1 - 

Pharbaco
Việt Nam Viên         3.023 

39 Xitoran Cefadroxil 500 mg Uống  Viên nang cứng VN-21756-19 SC Antibiotice SA Rumani Viên         3.200 

1061 Fabadroxil

Cefadroxil (dưới 

dạng cefadroxil 

monohydrat 

compact)

3g/60ml Uống
Bột pha hỗn dịch 

uống
VD-30522-18

Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương I- 

Pharbaco

Việt Nam Lọ       56.700 

1105 Cefalexin 500mg Cefalexin 500mg Uống Viên nén phân tán
VD - 29865 - 

18

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm TW 2
Việt Nam Viên         3.000 

40 Cefanew
Cefalexin 

monohydrat
500mg Uống Viên nang cứng VN-20701-17 S.C.Antibiotice S.A Romani Viên         3.800 

777 Firstlexin 250 DT. Cephalexin 250mg Uống Viên nén phân tán VD-27079-17

Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương 1 - 

Pharbaco

Việt Nam Viên         1.800 

303 Cefamandol 2g Cefamandol 2g Tiêm
Thuốc bột pha 

tiêm
VD-31707-19

CN 3 - CTCP DP 

Imexpharm tại Bình 
Việt Nam Lọ     120.000 

304 Zolifast 2000
Cefazolin 

(cefazolin natri)
2g Tiêm

Thuốc bột pha 

tiêm
VD-23022-15

Công ty CP dược phẩm 

Tenamyd
Việt Nam  Lọ       36.100 

41 Biofazolin

Cefazolin (dưới 

dạng cefazolin 

natri)

1g Tiêm Bột pha tiêm
VN-20053

-16

Pharmaceutical

 works Polpharma 

S.A

Ba

 lan
lọ       24.920 

480 Bravine Inmed Cefdinir
750mg/30

ml
Uống Thuốc bột uống VD-29159-18

Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương 1 - 

Pharbaco

Việt Nam Lọ       80.262 

481 Hapudini Cefdinir 100mg Uống
Thuốc bột pha 

hỗn dịch uống
VD-32360-19

Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam Gói         5.150 



1126 Fudcime 200mg

Cefixim (dưới 

dạng Cefixim 

trihydrat)
200mg Uống Viên nén phân tán VD-23642-15

Công ty cổ phần Dược 

phẩm Phương Đông
Việt Nam Viên         6.300 

42

Cefoperazone 

ABR 1g powder 

for solution for 

injection

Cefoperazon 1g Tiêm
Bột pha dung 

dịch tiêm
VN-21827-19

Balkanpharma - Razgrad 

AD
Bulgaria Lọ       54.000 

43

Cefoperazone 

ABR 2g powder 

for solution for 

injection

Cefoperazon 2g
Thuốc 

tiêm

Bột pha dung 

dịch tiêm  
VN-20733-17

Balkanpharma - Razgrad 

AD
 Bulgaria Lọ     105.000 

900 Cefoperazone 2g 

Cefoperazon (dưới 

dạng cefoperazol 

natri)

2g
Thuốc 

tiêm

Thuốc bột pha 

tiêm 
VD-31710-19

C/N3 - Công ty cổ phần 

dược phẩm Imexpharm tại 

Bình Dương

Việt Nam Lọ       82.000 

307 Bacsulfo 1g/0,5g
Cefoperazon + 

Sulbactam
1g + 0,5g

Thuốc 

tiêm

Thuốc bột pha 

tiêm 
VD-33157-19

C/N3 - Công ty cổ phần 

dược phẩm Imexpharm tại 

Bình Dương

Việt Nam Lọ       76.500 

1086 Taximmed Cefotaxim 1g Tiêm

Thuốc bột pha 

tiêm bắp, tiêm 

tĩnh mạch

VN-19496-15
Medochemie Ltd. - 

Factory C
Cyprus Lọ       17.745 

951 Cefpodoxim 200

Cefpodoxim (dưới 

dạng Cefpodoxim 

proxetil) 

200mg Uống
Viên nén bao 

phim
VD-20866-14

Công ty cổ phần dược 

phẩm TV.Pharm
Việt Nam Viên         1.598 

861 Poltraxon Ceftriaxon 1g Tiêm Bột pha tiêm VN-20334-17
Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A
Poland Lọ       16.800 

885
Ceftriaxone LDP 

Torlan 2g

Ceftriaxone (dưới 

dạng Ceftriaxone 

natri)

2g Tiêm Bột pha tiêm VN-22512-20
LDP Laboratorios Torlan 

SA
Spain Lọ       80.800 

728
Quincef 

125mg/5ml
Cefuroxim

1250mg/5

0ml
Uống

Bột pha hỗn dịch 

uống
VD-21433-14 

Công ty cổ phần hoá dược 

phẩm Mekophar
Việt Nam Chai       63.900 

730
Zinmax-Domesco 

125mg
Cefuroxim 125mg Uống

Viên nén bao 

phim
VD-33811-19 

Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu Y tế 

DOMESCO 

Việt Nam Viên         2.245 

51 Syntarpen Cloxacilin 1g Tiêm Bột pha tiêm VN-21542-18
Tarchomin 

Pharmaceutical Works 
Poland Lọ       63.000 



273 Oxacillin 1g Oxacilin 1g Tiêm Bột pha tiêm
VD - 26162 - 

17

CN 3 - Công ty CP DP 

Imexpharm tại Bình 
Việt Nam Lọ       45.000 

138 Omeusa Oxacilin 1g
Thuốc 

tiêm
Bột pha tiêm VN-20402-17 SC Antibiotice SA Rumani Lọ       72.000 

634 Piperacilin 2g Piperacilin 2g Tiêm Bột pha tiêm VD-31136-18 Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam Lọ       62.979 

633 Piperacilin 1g Piperacilin 1g Tiêm Bột pha tiêm VD-26908-17 Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam Lọ       51.345 

275
PIPERACILLIN 

2G

Piperacilin (dưới 

dạng Piperacilin 

natri)

2g Tiêm
Thuốc bột pha 

tiêm
VD-26851-17

Chi nhánh 3 - Công ty Cổ 

phần Dược phẩm 

Imexpharm tại Bình 

Việt Nam Lọ       67.000 

276
PIPERACILLIN 

4G

Piperacilin (dưới 

dạng Piperacilin 

natri)

4g Tiêm
Thuốc bột pha 

tiêm
VD-26852-17

Chi nhánh 3 - Công ty Cổ 

phần Dược phẩm 

Imexpharm tại Bình 

Việt Nam Lọ       95.000 

1016 Tazopelin 4,5g

Piperacilin (dưới 

dạng piperacillin 

natri) + 

Tazobactam  (dưới 

dạng Tazobactam 

4g+ 0,5g Tiêm Thuốc tiêm bột VD-20673-14

Công ty cổ phần Dược - 

Trang thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam Lọ       69.993 

11
Selemycin 

250mg/2ml
Amikacin

250mg/2

ml
Tiêm Dung dịch tiêm VN-20186-16

Medochemie Ltd – 

Ampoule Injectable 
Cyprus Ống       31.300 

325 Maxitrol

Dexamethason + 

Neomycin sulfat + 

Polymyxin B sulfat 

(1mg + 

3500IU+ 

6000IU)/g 

 x 3,5g

Tra mắt Thuốc mỡ tra mắt VN-21925-19 S.A. Alcon Couvreur NV Bỉ Tuýp       51.900 

326 Maxitrol

Dexamethason + 

Neomycin sulfat + 

Polymyxin B sulfat 

(1mg + 

3500IU+  

6000IU)/

ml x 5ml

Nhỏ mắt Hỗn dịch nhỏ mắt VN-21435-18 s.a.Alcon-Couvreur n.v. Bỉ Lọ       41.800 

790 Polydexa

Neomycin sulphat 

+ Polymycin B 

sulphat + 

Dexamethason 

natri 

650.000 

IU + 

1.000.000 

 IU + 0,1g

Nhỏ tai Dung dịch nhỏ tai VN-22226-19 Pharmaster Pháp Lọ       66.000 

169 Eyetobrin 0,3% Tobramycin 0,3%/5ml Nhỏ mắt
Dung dịch nhỏ 

mắt
VN-21787-19

Cooper S.A. 

Pharmaceuticals
Hy Lạp Lọ       35.910 



145 Tobrex Tobramycin 3 mg/ml Nhỏ mắt
Dung dịch nhỏ 

mắt vô khuẩn
VN-19385-15 s.a. Alcon-Couvreur N.V Bỉ Lọ       39.999 

1034 Biracin-E

Tobramycin (dưới 

dạng Tobramycin 

sulfat)

15mg/5ml Nhỏ mắt
Dung dịch nhỏ 

mắt
VD-23135-15

Công ty cổ phần Dược - 

Trang thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam Lọ         2.856 

144 Tobradex 

Mỗi 1 ml chứa: 

Tobramycin + 

Dexamethasone

3mg/1ml 

+ 

1mg/1ml

Nhỏ mắt Hỗn dịch nhỏ mắt VN-20587-17 s.a. Alcon-Couvreur N.V Bỉ Lọ       45.100 

59 Tobradex 
Tobramycin + 

Dexamethasone 

(3mg+1m

g)/g x 
Tra mắt Mỡ tra mắt VN-21629-18 S.A Alcon-Couvreur N.V Bỉ Tuýp       52.300 

992 Metronidazol Kabi Metronidazol 500mg
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền
VD-26377-17

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt Nam
Việt Nam Chai         7.699 

119 Entizol Metronidazol 500mg

Viên 

nén đặt 

âm đạo

Viên nén đặt âm 

đạo
VN-20335-17

Pharmaceutical Works 

Polpharma S.A
Poland Viên       11.000 

586
Metronidazol 250 

mg
Metronidazol 250mg Uống Viên nén VD-20924-14 DNA Pharma Việt Nam Viên            124 

1117 Agimycob

Metronidazol + 

neomycin + 

nystatin

500mg + 

65.000UI 

+ 

100.000U

I

Đặt âm 

đạo

Viên nén đặt âm 

đạo
VD-29657-18 CTCP DP Agimexpharm Việt Nam Viên         1.200 

118 Neo-Tergynan

Metronidazol + 

Neomycin sulfate 

+ Nystatin

500mg + 

65.000UI 

+ 

100.000U

I 

Đặt âm 

đạo

Viên nén đặt âm 

đạo
VN-18967-15 Sophartex Pháp Viên       11.880 

663 Phacodolin Tinidazol 500mg
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền
VD-30537-18

Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương I - 

Pharbaco

Việt Nam Chai       29.400 

2
Zitromax Pos Sus 

200mg/ 5ml 15ml

Azithromycin 

(dưới dạng 

Azithromycin 

200mg/ 

5ml
Uống

Bột pha hỗn dịch 

uống
VN-21930-19 Haupt Pharma Latina S.r.l Ý Lọ     115.988 



721 Azithromycin 500

Azithromycin 

(dưới dạng 

Azithromycin 

500mg uống
viên nén bao 

phim
VD-26006-16

CTCP Dược Hậu Giang - 

CN nhà máy DP DHG tại 

Hậu Giang

Việt Nam viên         3.150 

1055 Doromax 200 mg

Azithromycin 

(dưới dạng 

Azithromycin 

200mg uống Bột pha hỗn dịch VD-21024-14
Công ty Cổ phần xuất 

nhập khẩu y tế Domesco
Việt Nam gói         1.650 

374 Azilyo
Azithromycin 

dihydrat
500mg Tiêm

Bột đông khô 

pha tiêm
VD-28855-18

Công ty cổ phần dược 

phẩm An Thiên
Việt Nam Lọ       85.995 

39 Klacid MR Clarithromycin 500mg Uống
Viên nén giải 

phóng biến đổi
VN-21161-18 Abbvie S.r.l Ý Viên       36.375 

38 Klacid Forte Clarithromycin 500mg Uống Viên nén bao VN-21160-18 Abbvie S.r.l Ý Viên       35.926 

69
Ery Children

250mg 
Erythromycin 250mg Uống

Cốm pha hỗn 

dịch
VN-18965-15 Sophartex Pháp Gói         5.166 

130 Rulid 150 mg Roxithromycin 150mg Uống Viên VD-22315-15 Công ty Roussed Việt Việt Nam Viên         4.725 

48 Medopiren 500mg Ciprofloxacin 500mg Uống
Viên nén bao 

phim
VN-16830-13

Medochemie Ltđ - Central 

Factory
Cyprus Viên         3.200 

47 Cetraxal

Ciprofloxacin 

(dưới dạng 

ciprofloxacin HCl)

0,2%/0,25

ml
Nhỏ tai Dung dịch nhỏ tai VN-18541-14 Laboratorios Salvat, S.A

Tây Ban 

Nha
Ống         8.600 

731 Ciprofloxacin

Ciprofloxacin 

(dưới dạng 

Ciprofloxacin 

hydrochlorid)

500mg Uống
Viên nén bao 

phim
VD-30407-18

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa
Việt Nam Viên            860 

1138
Ciprofloxacin 

Kabi
Ciprofloxacin lactat 200mg

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền
VD-20943-14 

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt Nam
Việt Nam Chai       15.848 

1091
Levofloxacin 

500mg/20ml

Levofloxacin 

(Dưới dạng 

Levofloxacin 

hemihydrat )

500mg/20

ml
Tiêm Dung dịch tiêm VD-33494-19 Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam Ống       19.148 

741 Galoxcin 500 

Levofloxacin 

hemihydrat 500mg Uống
viên nén bao 

phim
VD-19020-13

Công ty cổ phần Dược 

phẩm Trung ương I-

Pharbaco

Việt Nam viên         1.299 

106 Cravit 1.5%
Levofloxacin 

hydrat 
75mg/5ml Nhỏ mắt

Dung dịch nhỏ 

mắt
VN-20214-16

Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.-Nhà máy Noto
Nhật Bản Lọ     115.999 



123
Moxifloxacin 

Invagen
Moxifloxacin

400mg/25

0ml

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh mạch
VN-21796-19 Pharmathen S.A Hy Lạp Lọ     319.000 

995 Biviflox

Moxifloxacin 

(dưới dạng 

Moxifloxacin HCL)

400mg/25

0ml

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền
VD-19017-13

Công ty cổ phần dược 

phẩm trung ương 1-

Pharbaco

Việt Nam Chai     198.000 

994 Egaldy Moxifloxacin HCL 0,5%/5ml Nhỏ mắt
Dung dịch thuốc 

nhỏ mắt
VD-30644-18

Công Ty CP Dược VTYT

 Hải Dương
Việt Nam Lọ       11.800 

133 Incarxol Norfloxacin 400mg Uống Viên nén bao VN-19614-16 Laboratorios Lesvi S.L Spain Viên         6.250 

609 Ofloxacin Ofloxacin
200mg/10

0ml

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền
VD-31215-18

Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương 1 - 

Pharbaco

Việt Nam Lọ       96.600 

135 Goldoflo Ofloxacin 200mg
Tiêm 

truyền

Dung dịch truyền 

tĩnh mạch
VN-20729-17 InfoRLife SA

Switzerla

nd
Túi     155.000 

66 Cyclindox 100mg Doxycyclin 100mg Uống Viên nang cứng VN-20558-17
Medochemie Ltd. - 

Factory AZ
Cyprus Viên         1.450 

1031 Planovir 
Tenofovir 

disoproxil fumarat
300mg Uống

Viên nén bao 

phim
VD-28302-17

Công Ty Cổ Phần 

Pymepharco
Việt Nam Viên         1.585 

282
SaVi Tenofovir 

300

Tenofovir 

disoproxil furamat 
300mg Uống

Viên nén dài bao 

phim

VD-17947-12 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm SaVi
Việt Nam Viên         5.198 

344 Acyclovir 3% Aciclovir 3%/ 5g Tra mắt Mỡ tra mắt VD-27017-17 CTCP DP Quảng Bình Việt Nam Tuýp       44.550 

343 Aciclovir 5% Aciclovir 5%/5g
Dùng 

ngoài
Kem bôi da VD-18434-13

Công Ty CP Dược VTYT

 Hải Dương
Việt Nam Tuýp         4.000 

909 Agiclovir 200 Aciclovir 200mg Uống Viên nén VD-25603-16 CTCP DP Agimexpharm Việt Nam Viên            336 

4 Eurovir 200mg Aciclovir vi tinh 200mg Uống Viên nang cứng VN-19896-16 S.C.Arena Group S.A. Rumani Viên         3.780 

875 Kbat Itraconazol 100mg Uống Viên nang cứng VN-17320-13 S.C. Slavia Pharm S.R.L. Romania Viên       16.400 

120 Micomedil Miconazol nitrat

2% 

(kl/kl), 

tuýp 15g

Dùng 

ngoài
Kem bôi ngoài da VN-18018-14 

Medochemie LTD. -

Factory Cogols
Cyprus Tuýp       60.000 

607 Valygyno

Nystatin  + 

Neomycin sulfate 

+ Polymycin B 

sulfate  

100.000U

I + 

35.000UI 

+ 

35.000UI

Đặt âm 

đạo
Viên nang mềm VD-25203-16 Công ty CPDP Me di sun Việt Nam Viên         3.465 

1029
Dimustar 

0,1%
Tacrolimus 0,1%/10g

Dùng 

ngoài
Mỡ bôi da VD-28256-17

Công ty cổ

 phần Hóa dược Việt Nam
Việt Nam Tuýp       82.000 



159 Folihem
Sắt fumarat + acid 

folic

310mg+0,

35mg 
Uống

Viên nén bao 

phim
VN-19441-15 Remedica Ltd Cyprus Viên         2.200 

936
Enpovid Fe - 

FOLIC

Sắt (II) sulfat + 

acid folic

60mg + 

0,25mg
Uống Viên nang cứng VD-20049-13

Công ty cổ 

phần SPM
Việt Nam Viên            800 

468 Tivogg-2 Warfarin natri 2mg Uống Viên nén VD-30354-18
Công ty cổ phần dược 

phẩm Đạt Vi Phú 
Việt Nam Viên         2.790 

6 Albunorm 200g/l Human Albumin
20g/100m

l

Tiêm 

truyền 

tĩnh 

mạch

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh mạch
QLSP-1100-18

Octapharma 

Pharmazeutika 

Produktionsges. m.b.H

Áo Chai  1.230.000 

396 Nitralmyl 0,6
Glyceryl trinitrat 

(Nitroglycerin)
0,6mg Uống

Viên nén đặt 

dưới lưỡi
VD-34179-20 CTCP DP Hà Tây Việt Nam Viên         2.000 

552
A.T Nitroglycerin 

inj
Nitroglycerin 5mg/5ml Tiêm Dung dịch tiêm VD-25659-16

Công ty cổ phần dược 

phẩm An Thiên
Việt Nam Ống       48.000 

100 Nadecin 10mg
Isosorbid (dinitrat 

hoặc mononitrat)
10mg Uống Viên nén VN-17014-13 S.C. Arena Group S.A  Romania Viên         2.436 

284

SaVi 

Trimetazidine 

35MR

Trimetazidin 

dihydroclorid
35mg Uống

Viên nén bao 

phim giải phóng 

kéo dài

VD-32875-19
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm SaVi
Việt Nam Viên            643 

350 ATP
Dinatri Adenosin 

triphosphat
20mg Uống

Viên bao tan 

trong ruột
VD-17911-12 

Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam Viên            390 

11
Cordarone 

150mg/3ml

Amiodarone 

hydrochloride

150 mg/ 

3 ml

Tiêm 

tĩnh 

mạch

Dung dịch tiêm VN-20734-17 Sanofi Winthrop Industrie Pháp Ống       30.048 

18 Cardilopin Amlodipin 5mg Uống Viên nén VN-9648-10 
Egis Pharmaceuticals 

Private Limited Company
Hungary Viên            430 

1054 Kavasdin 5

Amlodipin (dưới 

dạng Amlodipin 

besylat)
5mg Uống Viên nén VD-20761-14 

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa
Việt Nam Viên              90 

17 Cardilopin Amlodipine 10mg Uống Viên nén VN-9649-10
Egis Pharmaceuticals 

Private Limited Company
Hungary Viên            850 

361 Zoamco - A
Amlodipin + 

atorvastatin

5mg+10m

g
Uống

Viên nén bao 

phim
VD-14521-11 

Công Ty Cổ Phần 

Pymepharco
Việt Nam Viên         3.000 



774 Troysar AM
Amlodipin + 

Losartan Potassium

5mg + 

50mg
Uống

Viên nén bao 

phim
VN-11838-11

Troikaa Pharmaceuticals 

Ltd.
Ấn Độ Viên         5.200 

14 Lisonorm
Amlodipin + 

lisinopril

5mg+10m

g
Uống Viên nén VN-13128-11 Gedeon Richter Plc. Hungary Viên         4.200 

86

Natrixam 

1.5mg/5mg Tab 

6x5's

Indapamide 

+ Amlodipin

1,5mg + 

5mg
Uống

viên nén giải 

phóng biến đổi
VN3-7-17

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Pháp Viên         4.987 

694 Tenocar 100 Atenolol 100mg Uống Viên nén VD-23231-15
Công Ty Cổ Phần 

Pymepharco
Việt Nam Viên            990 

400 Hezepril 10
Benazepril 

hydroclorid
10mg Uống

Viên nén bao 

phim
VD-24221-16 CTCPDP Me Di Sun Việt Nam Viên         4.500 

26
Concor Tab 5mg 

3x10'S
Bisoprolol fumarate 5mg Uống

Viên nén bao 

phim
VN-17521-13

Merck Healthcare KGaA, 

CSĐG: P&G Health 

Austria GmbH & Co. OG

CSSX: 

Đức, 

CSĐG: 

Áo

Viên         4.290 

25
Concor Cor Tab 

2.5mg 3x10's
Bisoprolol fumarate 2,5mg Uống

Viên nén bao 

phim
VN-18023-14

Merck Healthcare KGaA, 

CSĐG: P&G Health 

Austria GmbH & Co. OG

CSSX: 

Đức, 

CSĐG: 

Áo

Viên         3.147 

24 DIOPOLOL 2.5 Bisoprolol fumarate 2,5mg Uống Viên nén VN-19499-15 Chanelle Medical Ireland Viên         1.300 

803 Am-Cantan 4
Candesartan 

cilexetil 
4mg Uống

viên nén phân 

tán trong nước
VD-33822-19

Công ty liên doanh Meyer-

BPC
Việt Nam Viên         2.700 

1048 Gelestra
Captopril + 

hydroclorothiazid

50mg + 

25mg
Uống Viên nén VD-29373-18

Công ty cổ

 phần SPM
Việt Nam Viên         1.400 

38 Coryol 6.25mg Carvedilol 6,25mg uống Viên nén VN-18274-14 KRKA, d.d., Novo mesto Slovenia Viên         2.898 

1098 Enhydra 10/12.5
Enalapril + 

hydrochlorothiazid

10mg + 

12,5mg
Uống Viên nén VD-34004-20

Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương 2
Việt Nam Viên         2.950 

383 S-Enala 5
Enalapril maleat + 

Hydroclorothiazid

5mg + 

12,5mg
Uống Viên nén VD-31044-18

Công ty cổ phần dược 

Danapha
Việt Nam Viên         2.350 

522 Ocethizid 5/12,5
Enalapril maleate 

+ 

5mg + 

12,5mg
Uống Viên nén phân tán VD-29340-18

Công ty cổ phần Hóa 

dược Việt Nam
Việt Nam Viên         2.399 

257 Ebitac 25
Enalapril maleate 

+ 

10mg + 

25mg
Uống Viên nén VN-17349-13 Farmak JSC Ukraine Viên         3.450 

1076 Ebitac 12.5
Enalapril maleate 

+ 

10mg + 

12,5mg
Uống Viên nén VN-17895-14 Farmak JSC Ukraine Viên         3.450 



258 Ebitac Forte
Enalapril maleate 

+ 

20mg + 

12,5mg
Uống Viên nén VN-17896-14 Farmak JSC Ukraine Viên         3.800 

769 Idatril 5mg Imidapril 5mg Uống Viên nén VD-18550-13
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm và Sinh học y tế
Việt Nam Viên         3.700 

74
Natrilix SR Tab 

1.5mg 3x10's
Indapamide 1,5mg

Đường 

uống

Viên nén bao 

phim giải phóng 

kéo dài

VN-22164-19
Les Laboratoires Servier 

Industrie
Pháp Viên         3.265 

315 SaVi Lisinopril 10

Lisinopril (dưới 

dạng lisinopril 

dihydrat)

10mg Uống Viên nén VD-29121-18
Công ty CP dược phẩm 

SaVi
Việt Nam Viên         1.575 

876 Bloza Losartan 50mg Uống
Viên nén bao 

phim
VN-11918-11

Bluepharma Industria 

Farmaceutica S.A
Portugal Viên         1.502 

1057 Pyzacar 50 mg Losartan kali 50mg Uống
Viên nén bao 

phim
VD-26431-17

Công Ty Cổ Phần 

Pymepharco
Việt Nam Viên            980 

986
AGILOSART-H 

100/25

Losartan + 

hydroclorothiazid

100mg + 

25mg
Uống

Viên nén bao 

phim
VD-29652-18 CTCP DP Agimexpharm Việt Nam Viên         2.310 

585 Agidopa Methyldopa 250mg Uống Viên nén bao VD-30201-18 CTCP DP Agimexpharm Việt Nam Viên            546 

1001 Vincardipin
Nicardipin 

hydroclorid

10mg/10

ml
Tiêm  Dung dịch tiêm VD-32033-19

Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc
Việt Nam Ống       84.000 

119
Coversyl Tab 5mg 

30's

Perindopril 

Arginine
5mg Uống

Viên nén bao 

phim
VN-17087-13

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Pháp Viên         5.650 

236
Amlessa 

8mg/5mg Tablets

Perindopril + 

amlodipin

8mg + 

5mg
Uống Viên nén VN-22313-19 KRKA, D.D., Novo Mesto Slovenia Viên         7.800 

16
Coveram 5-5 Tab 

5mg/5mg 30's

Perindopril 

arginine + 

5mg + 

5mg
Uống Viên nén VN-18635-15

Servier Ireland Industries 

Ltd
Ailen Viên         6.589 

870

Coversyl plus 

5/1.25 mg tab 

Arginine 30's

Perindopril 

Arginine + 

Indapamide

5 mg 

+1.25mg
Uống

Viên nén bao 

phim
VN-18353-14

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Pháp Viên         6.500 

1021 Aquiril MM 5 Quinapril 5mg Uống
Viên nén bao 

phim
VD-31360-18

CT Liên doanh Meyer - 

BPC.
Việt Nam Viên         1.336 

280 Ramifix 2,5 Ramipril 2,5mg Uống Viên nén VD-26253-17
Công ty CP dược Phẩm 

SaVi
Việt Nam Viên         2.709 

686 Vinphyton Phytomenadion 1mg Tiêm Dung dịch tiêm VD-16307-12
Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc
Việt Nam Ống         1.050 



1036
Acid tranexamic 

250mg/5ml
Tranexamic acid

250mg/5

ml
Tiêm Dung dịch tiêm VD-31286-18

Công Ty CP Dược VTYT

 Hải Dương
Việt Nam Ống         2.080 

65
Dobutamine-

hameln 12,5mg/ml
Dobutamin 250mg

Tiêm 

truyền

Dung dịch đậm 

đặc để pha tiêm 

truyền

VN-22334-19 Siegfried Hameln GmbH Đức  Ống       68.250 

907 Dekasiam

Acetylsalicylic 

acid dưới dạng 

pellet

100mg Uống

Thuốc cốm chứa 

pellet bao tan 

trong ruột

VD-22510-15
Công ty cổ

 phần dược phẩm Sao Kim
Việt Nam Gói         2.500 

1112 Aspirin 81mg   Acid acetylsalicylic 81mg Uống
Viên nén bao 

phim
VD-24306-16

Chi nhánh Công ty CPDP 

TW Vidipha tại Bình 
Việt Nam Viên              74 

955 Pidocylic 75/100
Acetylsalicylic 

acid + clopidogrel

100mg + 

75mg
Uống 

Viên nén bao 

phim
VD-31340-18 Công ty cổ phần SPM Việt Nam Viên         2.520 

883 Duoplavin

Clopidogrel (dưới 

dạng Clopidogrel 

hydrogen sulphat) 

+ Acid 

75 mg + 

100 mg
Uống

Viên nén bao 

phim
VN-22466-19 Sanofi Winthrop Industrie Pháp Viên       20.828 

203 Plavix 75mg

Clopidogrel base 

(dưới dạng 

Clopidogrel 

hydrogen sulphate 

97.875mg)

75 mg Uống
viên nén bao 

phim
VN-16229-13 Sanofi Winthrop Industrie Pháp Viên       17.704 

866 Atoris 10mg

Atorvastatin (dưới 

dạng Atorvastatin 

calci)

10mg uống
Viên nén bao 

phim
VN-18272-14 KRKA, d.d., Novo mesto Slovenia Viên         1.361 

60

Lipanthyl NT 

145mg (CSĐG và 

XX: Recipharm 

Fontaine - France)

Fenofibrate (dưới 

dạng fenofibrate 

nanoparticules)

145mg Uống
Viên nén bao 

phim
VN-21162-18

Fournier Laboratories 

Ireland Limited
Ireland Viên       10.561 

313

SAVI 

FLUVASTATIN 

40

Fluvastatin (dưới 

dạng Fluvastatin 

natri)

40mg Uống
Viên nén bao 

phim
VD-27047-17

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Savi
Việt Nam Viên         6.500 

390 Autifan 40

Fluvastatin (dưới 

dạng fluvastatin 

natri)

40mg Uống Viên nang cứng VD-27804-17
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm An Thiên
Việt Nam Viên         5.750 



536 Autifan 40

Fluvastatin (dưới 

dạng fluvastatin 

natri)

40mg Uống Viên nang cứng VD-27804-17
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm An Thiên
Việt Nam Viên         5.750 

923 Lovastatin 20mg Lovastatin 20mg uống viên nén VD-17722-12
Công ty Cổ phần xuất 

nhập khẩu y tế Domesco
Việt Nam viên         1.540 

277 Pravastatin SaVi Pravastatin Natri 10mg Uống Viên nén bao VD-25265-16 CTCP DP SaVi Việt Nam Viên         4.148 

278 Fasthan 20 Pravastatin natri 20mg Uống
Viên nén bao 

phim
VD-28021-17

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm SaVi 
Việt Nam Viên         7.000 

881 Simvapol Simvastatin 20mg Uống Viên nén bao VN-17569-13 Polfarmex S.A Poland Viên         1.250 

281 Stazemid 20/10
Simvastatin + 

Ezetimibe

20mg + 

10mg
Uống

Viên nén bao 

phim
VD-24279-16

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Savi
Việt Nam Viên         5.800 

41
Eumovate 5g Cre 

0.05% 5g

Clobetasone 

Butyrate (dưới 

dạng micronised)

5g ; 

0,05%

Dùng 

ngoài
Kem bôi ngoài da VN-18307-14

Glaxo Operations UK 

Limited
Anh Tuýp       20.269 

539 Pesancort
Fusidic acid + 

betamethason

(2%+0,1

%)/5g

Dùng 

ngoài
Kem bôi da VD-24421-16 Medipharco Việt Nam Tuýp       20.580 

590 Skinrocin Mupirocin 100mg
Dùng 

ngoài
Thuốc mỡ bôi da VD-29213-18 CTCP DP VCP  Việt Nam Tuýp       35.000 

1022 Betacylic

Betamethason 

dipropionat + Acid 

salicylic

(3% + 

0,05%)/1

5g

Bôi da Thuốc mỡ bôi da VD-27279-17
Công ty Cổ Phần Hóa - 

Dược Phẩm Mekophar
Việt Nam Tuýp         9.350 

98 Xenetix 300 50ml Iobitridol 15g/50ml Tiêm Dung dịch tiêm VN-16786-13 Guerbet France Lọ     275.000 

83

Omnipaque Inj 

Iod 300mg/ ml 10 

x 100ml

Iohexol

647mg/ml 

 (tương 

đương 

Iod 

300mg/ml

)

Tiêm 

(tĩnh 

mạch/ 

động 

mạch/ 

nội tủy 

mạc/ 

các 

khoang 

của cơ 

thể), 

uống

Dung dịch tiêm VN-20357-17
GE Healthcare Ireland 

Limited
Ireland Chai     446.710 



812

Omnipaque Inj 

Iod 300mg/ ml 10 

x 50ml

Iohexol

15000mg 

Iodine/50

ml

Tiêm Dung dịch tiêm VN-10687-10 GE Healthcare Ireland Ireland Chai     245.690 

178 Iopamiro

Iod (dưới dạng 

Iopamidol 

612,4 mg/ml)

300mg/ml

; 

chai 50ml

Tiêm, 

tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm VN-18199-14 Patheon Italia S.p.A Italy Chai     252.000 

84 Ultravist 300 Iopromide

623,4mg/

ml chai 

50ml

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

hoặc tiêm truyền
VN-14922-12 Bayer Pharma AG Đức Chai     242.550 

972 Vinzix Furosemid 20mg/2ml Tiêm  Dung dịch tiêm VD-29913-18
Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc
Việt Nam Ống            725 

538 Agifuros Furosemid 40mg Uống Viên nén VD-27744-17 CTCP DP Agimexpharm Việt Nam Viên            105 

882 Verospiron 25mg Spironolacton 25mg Uống Viên nén VN-16485-13 Gedeon Richter Plc. Hungary Viên         1.785 

914 Asigastrogit

Attapulgit 

mormoiron hoạt 

hóa + hỗn hợp 

magnesi carbonat-

nhôm hydroxyd

2,5g + 

0,5g
Uống

Thuốc bột pha 

hỗn dịch uống
VD-23151-15

Công ty CP 

Dược-VTYT Thanh Hóa
Việt Nam Gói         1.420 

22 Gastropulgite

Attapulgite + 

Aluminum 

hydroxide and 

magnesium 

carbonate

2,5g + 

0,5g
Uống

Bột pha hỗn dịch 

uống
VN-17985-14 Beaufour Ipsen Industrie Pháp Gói         3.053 

73
Famopsin 40FC 

Tablets
Famotidin 40mg Uống

Viên nén bao 

phim

11398/QLD-

KD
Remedica Ltd Cyprus Viên         2.950 

408 Gastrosanter
Magnesi hydroxyd 

+ nhôm hydroxyd

400mg+ 

400mg
Uống Thuốc bột uống VD-26819-17

Công ty CP dược phẩm 

Hà Tây
Việt Nam Gói         2.500 

987 Janpetine

Magnesi hydroxyd 

+ nhôm hydroxyd 

+ simethicon

0,6g + 

0,3922g+ 

0,06g 

Uống Hỗn dịch uống VD-28986-18
Công ty cổ phần dược 

phẩm Me Di Sun
Việt Nam Gói         2.520 

409 Lahm

Magnesi hydroxyd 

+ nhôm hydroxyd 

+ simethicon

800mg + 

611,76mg 

 + 80mg

Uống Hỗn dịch VD-20361-13
Công ty Cổ Phần Dược 

Phẩm Đạt Vi Phú
Việt Nam Gói         3.250 



469 Lantasim

Magnesi 

hydroxyd+ Nhôm 

hydroxyd+ 

400mg + 

400mg + 

30mg

Uống Viên nhai VD-32570-19
CP Hóa dược phẩm 

MEKOPHAR
Việt Nam Viên         3.000 

989 Gastro-kite

Magnesi trisilicat 

khan +

Nhôm hydroxyd

0,6g + 

0,5g
Uống Thuốc bột VD-15402-11

Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Nội
Việt Nam Gói         2.500 

137 Tusligo Omeprazol 20mg Uống

Viên nang cứng 

chứa pellet bao 

tan trong ruột

VN-19404-15 S.C.Slavia Pharm S.R.L. Romania Viên         2.280 

70 Goldesome 
 Esomeprazol 20mg Uống
Viên nén bao tan 

trong ruột
VN-19112-15

Valpharma

 International S.p.a
Ý Viên       11.500 

1113 Esogas   

Esomeprazol (dưới 

dạng Esomeprazol 

natri)

40mg Tiêm
Bột đông khô 

pha tiêm 
VD-29952-18

Công ty cổ phần Dược - 

Trang thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam Lọ         9.408 

526
A.T Esomeprazol 

20 inj
Esomeprazol natri 20mg Tiêm

Bột đông khô 

pha tiêm
VD-26744-17 CTCP DP An Thiên Việt Nam Lọ       18.984 

879 Axitan 40mg

Pantoprazol (dưới 

dạng Pantoprazol  

natri sesquihydrat)

40mg 

(Pantopra

zol  natri 

sesquihyd

rat 

45,16mg)

Uống
Viên nén bao tan 

trong ruột
VN-20124-16

Balkanpharma - Dupnitsa 

AD
Bulgaria Viên         1.200 

781 A.T Domperidon Domperidon
30mg/30

ml
Uống Hỗn dịch uống VD-26743-17

Công ty cổ phần dược 

phẩm An Thiên 
Việt Nam Chai         5.355 

960 Domperidon

Domperidon (dưới 

dạng Domperidon 

maleate)

10mg Uống Viên nén VD-28972-18
Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa
Việt Nam Viên              52 

353 SPAS-AGI Alverin citrat 40mg Uống Viên nén VD-17379-12 CTCP DP Agimexpharm Việt Nam Viên            110 

352 Newstomaz
Alverin citrat + 

Simethicon

60mg + 

300mg
Uống Viên nang mềm VD-21865-14 Công ty CPDP Me di sun Việt Nam Viên            840 

733 Drotusc Forte
Drotaverin 

hydroclorid
80mg Uống Viên nén VD-24789-16

Công ty cổ phần dược 

phẩm Me Di Sun
Việt Nam Viên            945 



517 PymeNospain   
Drotaverin 

hydroclorid
40mg Tiêm Dung dịch tiêm VD-9696-09 

Công Ty Cổ Phần 

Pymepharco
Việt Nam

Chai/ 

Lọ/ 

Túi/ 

Ống

        2.300 

49 No-Spa 40mg/2ml
Drotaverine 

hydrochloride

40 mg/2 

ml

Tiêm 

bắp / 

Tiêm 

tĩnh 

mạch

Dung dịch tiêm VN-14353-11

Chinoin Pharmaceutical 

and Chemical Works 

Private Co.,Ltd.

Hungary Ống         5.306 

976 Atithios inj
Hyoscin 

butylbromid
20mg Tiêm Dung dịch tiêm VD-31598-19

Công ty cổ phần dược 

phẩm An Thiên 
Việt Nam Ống         4.610 

877 Verimed 135mg
Mebeverin 

hydroclorid
135mg Uống

Viên nén bao 

phim
VN-20559-17 Medochemie Ltd. Cyprus Viên         2.200 

1006 Paparin
Papaverin 

hydroclorid
40mg Tiêm Dung dịch tiêm VD-20485-14 Vinphaco Việt Nam

Chai/ 

Lọ/ 

Túi/ 

Ống

        2.730 

341 Stiprol Glycerol 9g

Thụt 

hậu 

môn/ 

trực 

tràng

 Gel thụt trực 

tràng
VD-21083-14 Hadiphar Việt Nam Tuýp         6.925 

578
Magnesi sulfat 

Kabi 15%
Magnesi sulfat 15%/10ml Tiêm Dung dịch tiêm

VD-19567-13 Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt Nam
Việt Nam Ống         2.310 

377 Domuvar Bacillus subtilis
2x10^9C

FU/5ml
Uống Hỗn dịch uống

QLSP - 902 - 

15

Công ty CPDP CPC 1 Hà 

Nội
Việt Nam Ống         5.500 

375 Enterogran Bacillus clausii
2 tỷ bào 

tử/g
Uống Thuốc bột QLSP-954-16

Cty CP Vắcxin và Sinh 

phẩm Nha Trang 
Việt Nam Gói         3.150 

23 Enterogermina

Bào tử kháng đa 

kháng sinh 

Bacillus clausii

2 tỷ bào 

tử/5 ml  
Uống Hỗn dịch uống QLSP-0728-13 Sanofi S.p.A Ý Ống         6.564 

1136 A.T Zinc siro Kẽm gluconat
200mg/10

0ml
Uống Dung dịch uống VD-25649-16 An Thiên Việt Nam Chai       15.750 

981 Probio
Lactobacillus 

acidophilus
75mg/1g Uống Bột pha uống VD-10260-10

Công ty cổ phần dược 

phẩm IMEXPHARM 
Việt Nam Gói         1.290 



574
A.T Loperamid 2 

mg
Loperamid 2mg Uống Viên nén phân tán VD-31065-18

Công ty cổ phần dược 

phẩm An Thiên 
Việt Nam Viên            609 

934 MICEZYM 100
Saccharomyces 

boulardii

2,26 x 

10^9 CFU
Uống

Thuốc bột. Gói 

nhôm
QLSP-947-16

Công ty TNHH liên doanh 

Hasan-Dermapharm
Việt Nam Gói         2.982 

156 Bioflora 100mg

Saccharomyces 

boulardii CNCM I-

745

100mg Uống
Bột pha hỗn dịch 

uống
VN-16392-13 Biocodex Pháp Gói         5.500 

366 Pancres

Pancreatin 

(Amylase + lipase 

+ protease)

4080IU + 

3400IU+ 

238IU

Uống
 Viên nén bao tan 

trong ruột
VD-25570-16

Công ty TNHH dược 

phẩm USA- NIC ( USA-

NIC Pharma)

Việt Nam Viên         2.961 

1071 Silygamma Silymarin 150 mg Uống Viên nén bao VN-16542-13
Dragenopharm Apotheker 

Pueschl GmbH
Germany Viên         4.200 

1123 Silymarin 70mg Silymarin 70mg Uống
Viên nén bao 

phim
VD-32934-19

Công ty cổ phần dược 

phẩm VCP
Việt Nam Viên            520 

1116
Methyl 

prednisolon 16
Methyl prednisolon 16mg Uống Viên nén VD-20763-14 

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa
Việt Nam

Viên 

nén
           615 

991
Methyl 

prednisolon 4
Methyl prednisolon 4mg Uống Viên nén VD-22479-15 

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hòa
Việt Nam Viên            197 

1115 Atisolu 40 inj Methyl prednisolon 40mg Tiêm
Bột đông khô 

pha tiêm
VD-26109-17

Công ty cổ phần dược 

phẩm An Thiên 
Việt Nam Lọ         6.190 

746 Menison 4mg 
Methyl prednisolon

4mg Uống Viên nén VD-23842-15
Công Ty Cổ Phần 

Pymepharco
Việt Nam Viên            870 

114
Methylprednisolon

e Sopharma
Methylprednisolon 40mg

Tiêm, 

tiêm 

truyền

Bột đông khô 

pha tiêm
VN-19812-16 Sopharma AD Bulgaria Ống       33.768 

230
Solu-Medrol Inj 

40mg 1's

Methylprednisolon 

(dưới dạng 

Methylprednisolon 

natri succinat)

40mg

Tiêm/tr

uyền 

tĩnh 

mạch, 

tiêm 

bắp 

Bột đông khô 

pha tiêm
VN-20330-17

Pfizer Manufacturing 

Belgium NV
Bỉ Lọ       36.410 

99
Medrol Tab 4mg 

30's
Methylprednisolone 4mg Uống Viên nén VN-21437-18 Pfizer Italia S.R.L Ý Viên            983 

50 Duphaston Dydrogesterone 10mg Uống Viên nén bao VN-21159-18 Abbott Biologicals B.V Hà Lan Viên         7.728 



150
Utrogestan 100mg 

Capsule 2x15's

Progesterone (dạng 

hạt mịn)
100mg

Uống, 

đặt âm 

đạo

Viên nang mềm VN-19019-15

Sản xuất bán thành phẩm: 

Capsugel Ploermel; Đóng 

gói, kiểm nghiệm và xuất 

xưởng: Besins 

Manufacturing Belgium

CSSX: 

Pháp; 

đóng gói: 

Bỉ

Viên         6.500 

1
Acarbose

 Friulchem 
Acarbose 100mg Uống Viên nén VN-22091-19

Famar Italia

 S.p.A
Ý Viên         4.587 

289 Savi Acarbose 25 Acarbose 25mg Uống
Viên nén bao 

phim
VD-28030-17

Công ty cổ phần dược 

phẩm SaVi
Việt Nam Viên         1.800 

2
Acarbose

 Friulchem 
Acarbose 50mg Uống Viên nén VN-21983-19

Famar Italia

 S.p.A
Ý Viên         2.500 

906 ARBOSNEW 50 Acarbose 50mg Uống Viên nén VD-31568-19 CTCP DP Agimexpharm Việt Nam Viên            651 

893 Savi Acarbose 50
Acarbose

50mg Uống
Viên nén bao 

phim
VD-21685-14 


Công ty Cổ phần Dược 

phẩm SaVi
Việt Nam Viên         1.968 

743 Hasanbest 500/5
Glibenclamid + 

metformin

5mg + 

500mg
Uống

viên nén bao 

phim
VD-32392-19

Công ty TNHH Hasan - 

Dermapharm
Việt Nam Viên         2.499 

768 Hasanbest 500/2.5
Glibenclamid + 

metformin

2,5mg + 

500mg
Uống

Viên nén bao 

phim
VD-32391-19

CT TNHH Hasan-

Dermapharm
Việt Nam Viên         1.995 

267 Duotrol

Glibenclamide + 

Metformin 

hydrochloride

5mg + 

500mg
Uống Viên nén VN-19750-16 USV Private Limited India Viên         3.200 

98

Glucovance 

500mg/5mg Tab 

30's

Metformin 

hydrochlorid 

(tương đương với 

metformin 390 

mg); glibenclamid

500mg/5

mg
Uống

Viên nén bao 

phim
VN-20023-16 Merck Sante s.a.s Pháp Viên         4.713 

97

Glucovance 

500mg/2.5 mg 

Tab  30's

Metformin 

hydrochlorid 

(tương đương với 

metformin 390 

mg); glibenclamid

500mg/2,

5mg
Uống

Viên nén bao 

phim
VN-20022-16 Merck Sante s.a.s Pháp Viên         4.560 

737 Glycinorm-80 Gliclazid 80mg Uống Viên nén VN-19676-16 Ipca Laboratories Ltd. Ấn Độ Viên         1.880 

854 Gliclada 30mg Gliclazid 30mg Uống
Viên phóng thích 

có kiểm soát
VN-20615-17 KRKA, D.D., Novo Mesto Slovenia Viên         2.550 



221
Diamicron MR 

Tab 30mg 60's
Gliclazide 30mg Uống

Viên nén phóng 

thích có kiểm sóat
VN-20549-17

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Pháp Viên         2.765 

222
Diamicron MR 

tab 60mg 30's
Gliclazide 60mg Uống

Viên nén phóng 

thích có kiểm soát
VN-20796-17

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Pháp Viên         5.285 

736 Melanov-M

Gliclazide + 

Metformin 

Hydrochloride

80mg + 

500mg
Uống Viên nén VN-20575-17 Micro Labs Limited Ấn Độ Viên         3.748 

785 Dianorm-M

Gliclazide + 

Metformin 

Hydrochloride

80mg + 

500mg
Uống Viên nén VN-14275-11 Micro Labs Limited Ấn Độ Viên         3.200 

738 Diaprid 2 Glimepirid 2mg Uống Viên nén VD-24959-16
Công Ty Cổ Phần 

Pymepharco
Việt Nam Viên         1.600 

545
Comiaryl 

2mg/500mg

Glimepirid + 

Metformin 

hydrocloriad

2mg + 

500mg
Uống

Viên ném bao 

phim
VD-33885-19

Công ty TNHH Hasan - 

Dermapharm
Việt Nam Viên         2.499 

76
Novorapid 

FlexPen 

Insulin aspart 

(rDNA)
300U/3ml Tiêm Dung dịch tiêm QLSP-963-16 

Novo Nordisk Production 

S.A.S
Pháp

Bút 

tiêm
    225.000 

75
NovoMix® 30 

FlexPen 

Insulin aspart 

biphasic (rDNA) 

1ml hỗn dịch chứa 

100U của insulin 

aspart hòa 

tan/insulin kết tinh 

với protamine theo 

tỷ lệ 30/70 (tương 

đương 3,5 mg)

100U/ml Tiêm Hỗn dịch tiêm QLSP-0793-14 Novo Nordisk A/S Đan Mạch
Bút 

tiêm
    227.850 

77 Levemir FlexPen 
Insulin detemir 

(rDNA)

300U 

(tương 

đương 

42,6mg)/ 

3ml

Tiêm Dung dịch tiêm QLSP-1094-18 Novo Nordisk A/S Đan Mạch
Bút 

tiêm
    277.999 

1065 Glaritus Insulin Glargine
300UI/3m

l
Tiêm Dung dịch tiêm QLSP-1069-17 Wockhardt Limited Ấn Độ Bút     212.000 



90 Lantus Solostar Insulin glargine 
300 IU/3 

ml

Tiêm 

dưới da

Dung dịch tiêm 

trong bút tiêm 

nạp sẵn

QLSP-857-15
Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH
Đức

Bút 

tiêm
    277.000 

78 Lantus Solostar Insulin glargine 
300 IU/3 

ml

Tiêm 

dưới da

Dung dịch tiêm 

trong bút tiêm 

nạp sẵn

QLSP-857-15
Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH
Đức

Bút 

tiêm
    277.000 

93 Scilin N
Isophane human 

insulin

400UI/10

ml
Tiêm Hỗn dịch tiêm QLSP-0649-13 
 Bioton S.A Ba Lan Lọ       98.000 

95 Insulatard FlexPen 
Insulin người 

(rDNA) 

300IU/3m

l
Tiêm Hỗn dịch tiêm QLSP-960-16 Novo Nordisk A/S Đan Mạch

Bút 

tiêm
    153.999 

94 Insulatard 
Insulin người 

(rDNA) 

1000IU/ 

10ml
Tiêm Hỗn dịch tiêm QLSP-1127-18 Novo Nordisk A/S Đan Mạch Lọ       64.000 

871 Mixtard 30 

Insulin người 

(rDNA) bao gồm 

soluble fraction 

300IU/10ml và 

isophane insulin 

crystals 

1000IU/1

0ml
Tiêm Hỗn dịch tiêm QLSP-1128-18 Novo Nordisk A/S Đan Mạch Lọ       64.000 

97 Polhumin Mix-2

Insulin người sinh 

tổng hợp tinh 

khiết, gồm 2 phần 

Insulin hòa tan và 

8 phần Insulin 

300UI/3m

l
Tiêm Hỗn dịch tiêm QLSP-1112-18

Tarchomin 

Pharmaceutical Works 

"Polfa" S.A

Ba Lan Ống     151.000 

890 Scilin M30 (30/70)
Recombinant 

human insulin

300IU/3m

l (30% 

solube 

insulin & 

70% 

isophane 

insulin)

Tiêm Hỗn dịch tiêm QLSP-895-15 Bioton S.A Ba Lan Ống       93.600 

91 Scilin R
Regular human 

insulin 

400UI/10

ml
Tiêm Dung dịch tiêm QLSP-0650-13 
 Bioton S.A Ba Lan Lọ       98.500 

583
DH-Metglu XR 

1000
Metformin 1000mg Uống

viên nén phóng 

thích kéo dài
VD-27507-17

Công ty TNHH Hasan - 

Dermapharm
Việt Nam Viên         1.800 



112
Glucophage XR 

Tab 1000mg 30's

Metformin 

hydrochlorid
1000mg Uống

Viên nén phóng 

thích kéo dài
VN-21910-19 Merck Sante s.a.s Pháp Viên         4.843 

113
Glucophage XR 

Tab 750mg 30's

Metformin 

hydrochlorid
750mg Uống

Viên nén phóng 

thích kéo dài
VN-21911-19 Merck Sante s.a.s Pháp Viên         3.677 

111
Metformin 500 

Tab 6x10's

Metformin 

Hydrochlorid 
500mg Uống

Viên nén bao 

phim
VN-20289-17 Lek S.A Ba Lan Viên            545 

745 Fordia MR
Metformin 

hydroclorid
750mg Uống

Viên nén  bao 

phim phóng thích 

có kiểm soát

VD-30179-18
Công ty TNHH United 

International Pharma
Việt Nam Viên         1.300 

1026 SITAGIBES 50 Sitagliptin 50mg Uống Viên nén bao VD-29669-18 CTCP DP Agimexpharm Việt Nam Viên         3.390 

983 Disthyrox
Levothyroxin 

(muối natri)
100mcg Uống Viên nén VD-21846-14

Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam Viên            287 

664 Suztine 4
Tizanidin 

hydroclorid
4mg Uống Viên nén VD-28996-18

Công ty cổ phần dược 

phẩm Me Di Sun
Việt Nam Viên         1.554 

166 Sciomir Thiocolchicosid 2mg/ml Tiêm Dung dịch tiêm VN-16109-13
Laboratorio Farmaceutico 

C.T S.r.l
Italy

Ống/Lọ

/Túi
      31.400 

283 Sciomir Thiocolchicosid 2mg/ml Tiêm Dung dịch tiêm VN-16109-13
Laboratorio Farmaceutico 

C.T S.r.l
Italy

Ống/Lọ

/Túi
      31.400 

78 FML Liquifilm Fluorometholone 0,1%/5ml Nhỏ mắt Hỗn dịch nhỏ mắt VN-15193-12 
Allergan Pharmaceuticals 

Ireland
Ireland Lọ       27.800 

993 Quimodex
Moxifloxacin + 

Dexamethason

25mg + 

5mg
Nhỏ mắt

Dung dịch nhỏ 

mắt
VD-31346-18

Công ty TNHH Traphaco 

Hưng Yên
Việt Nam Lọ       20.000 

129

Tearbalance 

ophthalmic 

solution 0.1%

Sodium 

hyaluronate (Natri 

hyaluronat)

0,1%/5ml Nhỏ mắt
Dung dịch nhỏ 

mắt
VN-18776-15 

Senju Pharmaceutical Co., 

Ltd. Karatsu Plant
Nhật Lọ       57.000 

794 Mydrin-P 
Tropicamide + 

Phenylephrine HCL

(50mg + 

50mg)/10

ml

Nhỏ mắt
Dung dịch nhỏ 

mắt
VN-21339-18

Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd – Nhà máy Shiga
Nhật Bản Lọ       67.500 

300 SaVi Betahistine 8
Betahistin 

dihydroclorid
8mg Uống Viên nén VD-29119-18

Công ty CP dược phẩm 

SaVi
Việt Nam Viên         1.400 

595 Naphazolin Naphazolin
0,05%/5m

l

Nhỏ 

mũi
 thuốc nhỏ mũi VD-27873-17 CTCPDP Hà Nội Việt Nam Lọ         1.900 

796 METOXA

Rifamycin (dưới 

dạng Rifamycin 

natri) 

200.000I

U/10ml
Nhỏ tai Dung dịch nhỏ tai VD-29380-18

Công ty Cổ Phần Tập 

Đoàn Merap
Việt Nam Lọ       65.000 



36

Duratocin (đóng 

gói: Ferring 

International 

Center S.A., địa 

chỉ: Chemin de la 

Vergognausaz, 

CH-1162 St.Prex, 

Switzerland)

Carbetocin
100mcg/ 

1ml

Tiêm 

tĩnh 

mạch

Dung dịch tiêm 

tĩnh mạch
VN-19945-16 Ferring GmbH Đức Lọ     398.036 

337 Vingomin
Methylergometrin 

maleat
0,2mg/ml Tiêm  Dung dịch tiêm VD-24908-16

Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc
Việt Nam Ống       11.500 

788 Heraprostol Misoprostol 200mcg Uống Viên nén VD-29544-18 CT TNHH sinh DP Hera  Việt Nam Viên         3.430 

256

Diazepam

-Hameln 5mg/ml 

Injection

Diazepam 5mg/ml Tiêm Dung dịch tiêm VN-19414-15
Siegfried 

Hameln GmbH
Đức

Ống/Lọ

/Túi
        7.707 

506
Diazepam

 10mg/2ml
Diazepam 5mg/ml Tiêm Dung dịch tiêm VD-25308-16

Chi nhánh Công

 ty cổ phần dược phẩm 

trung ương Vidipha Bình 

Dương

Việt Nam
Ống/Lọ

/Túi
        4.480 

554 Haloperidol 1,5 Haloperidol 1,5 mg Uống Viên nén VD-24085-16 Danapha Việt Nam Viên              81 

13 Europlin 25mg Amitriptylin HCl 25mg Uống Viên nén bao VN-20472-17 S.C. Arena Group, S.A. Romania Viên         4.100 

291

AMITRIPTYLINE 

 

HYDROCHLORI

DE 10MG

Amitriptylin HCL 10mg Uống
Viên nén bao 

phim
VD-29098-18

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Savi
Việt Nam Viên         1.450 

1141 Atileucine inj N-Acetyl leucin
500mg/5

ml
Tiêm Dung dịch tiêm VD-25645-16

Công ty cổ phần dược 

phẩm An Thiên 
Việt Nam Ống       11.298 

1067 Gliatilin Choline alfoscerat 1g/4ml Tiêm Dung dịch tiêm VN-13244-11 Italfarmaco S.P.A Italy Ống       69.300 

1131 Linefos Choline alfoscerat 1g Tiêm Dung dịch tiêm VD-19591-13 
Công Ty Cổ Phần 

Pymepharco
Việt Nam

Chai/ 

Lọ/ 

Túi/ 

Ống

      18.500 

1069 Difosfocin Citicolin
500mg/4

ml
Tiêm Dung dịch tiêm VN-14764-12 Mitim S.R.L Ý Ống       51.000 

1110
Citicolin 

500mg/2ml
Citicolin 500mg Tiêm Dung dịch tiêm VD-33285-19 CTCP dược Danapha Việt Nam Ống       11.330 



148 Piracetam-Egis Piracetam 800mg Uống
Viên nén bao 

phim
VN-16482-13

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited Company
Hungary Viên         1.250 

1017 Dasoltac 400 Piracetam
400mg/8

ml
Uống Dung dịch uống VD-25760-16

Công ty cổ phần Dược 

phẩm Phương Đông
Việt Nam Ống         3.885 

147 Apratam Piracetam 400mg Uống
Uống, viên nang 

cứng

VN-15827-12
S.C.Arena Group.S.A 

Romani
Viên         1.285 

1099
Bambuterol 10 

A.T

Bambuterol 

hydroclorid 
10mg Uống

Viên nén bao 

phim
VD-25650-16

Công ty cổ phần dược 

phẩm An Thiên 
Việt Nam Viên            425 

29
Pulmicort 

Respules 500mcg/ 
Budesonid

500mcg/2

ml
Hít

Hỗn dịch khí 

dung dùng để hít
VN-19559-16 AstraZeneca AB

Thụy 

Điển
Ống       13.834 

131
Ventolin Nebules 

2.5mg/ 2.5ml 6x5's

Mỗi 2,5ml chứa: 

Salbutamol (dưới 

dạng Salbutamol 

sulfat) 2,5mg

2,5mg/ 

2,5ml

Dùng 

cho 

máy khí 

dung

Dung dịch khí 

dung
VN-20765-17

GlaxoSmithKline 

Australia Pty.,  Ltd.
Úc Ống         4.575 

132
Ventolin Inh 

100mcg 200Dose

Salbutamol (dưới 

dạng Salbutamol 

sulfate)

100mcg/li

ều xịt

Xịt 

theo 

đường 

Hỗn dịch xịt qua 

bình định liều 

điều áp

VN-18791-15 Glaxo Wellcome S.A.
Tây Ban 

Nha

Bình 

xịt
      76.379 

648
Zensalbu nebules 

5.0
Salbutamol sulfat

5mg/ 

2,5ml

Khí 

dung

Dung dịch dùng 

cho khí dung
VD-21554-14

Công ty cổ phần dược 

phẩm CPC1 Hà Nội
Việt Nam Ống         8.400 

649  Atisalbu Salbutamol sulfat 2mg/5ml Uống Dung dịch uống VD-25647-16 An Thiên Việt Nam Ống         3.171 

1122 Albutol Salbutamol sulfat 5mg/5ml Tiêm Dung dịch tiêm VD-31327-18
Công Ty Cổ Phần 

Pymepharco
Việt Nam

Ống/Lọ

/Túi
      99.000 

340 Vinsalmol Salbutamol sulfat
2,5mg/2,5

ml

Đường 

hô hấp

Dung dịch khí 

dung
VD-23730-15

Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc
Việt Nam Ống         4.410 

158

Salbutamol 

Renaudin 

5mg/5ml (0,1%)

Salbutamol sulfate
5mg/5ml 

(0,1%)
Tiêm

dung dịch tiêm 

tĩnh mạch
VN-16406-13 Laboratoire  Renaudin Pháp Ống     115.000 

157

Salbutamol 

Renaudin 

0,5mg/1ml  

Salbutamol sulfate
0,5mg/1m

l (0,05%)
Tiêm dung dịch tiêm  VN-20115-16 Laboratoire  Renaudin Pháp Ống       14.245 

815
Ventolin Nebules 

5mg/ 2.5ml 6x5's

Salbutamol 

sulphate

5mg/ 

2,5ml

Dùng 

cho 

máy khí 

dung

Dung dịch khí 

dung
VN-13707-11

GlaxoSmithKline 

Australia Pty Ltd
Úc Ống         8.513 



228 Combivent 

Ipratropium 

bromide anhydrous 

(dưới dạng 

Ipratropium 

bromide 

monohydrate) + 

Salbutamol (dưới 

dạng Salbutamol 

sulfate) 

0,5mg + 

2,5mg
Dạng hít

Dung dịch khí 

dung
VN-19797-16 Laboratoire Unither Pháp Lọ       16.074 

133

Seretide 

Accuhaler 

50/250mcg 1 x 60 

Dose

Mỗi liều hít chứa: 

Salmeterol (dưới 

dạng Salmeterol 

xinafoate) 50mcg; 

Fluticason 

propionat 250mcg

50mcg/ 

250mcg

Hít qua 

đường 

miệng

Bột hít phân liều VN-20766-17 GlaxoSmithKline LLC Mỹ

Hộp (1 

bình 

hít)

    259.147 

1032 Vinterlin Terbutalin sulfate
0,5mg/1m

l
Tiêm Dung dịch tiêm VD-20895-14 Vinphaco Việt Nam

Ống/Lọ

/Túi
        4.410 

355 Dexcorin Ambroxol 30mg/5ml Uống Dung dịch uống VD-28407-17
CTLD DP Mebiphar-

Austrapharm
Việt Nam Gói         1.575 

910 Habroxol
Ambroxol 

hydrochlorid

300mg/10

0ml
Uống Dung dịch uống VD-32991-19

Công ty Cổ phần Dược 

VTYT Hà Nam
Việt Nam Lọ       26.967 

10 HALIXOL
Ambroxol 

Hydrochloride
30mg Uống Viên nén VN-16748-13 

Egis Pharmaceuticals 

Private Limited Company
Hungary Viên         1.500 

945 Desalmux Carbocistein 375 mg Uống Thuốc bột uống VD-28433-17 Công ty Roussel Việt Nam Việt Nam Gói         4.650 

476 Anpemux Carbocistein 250mg Uống Viên nang cứng VD-22142-15
Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam Viên            950 

946 Dixirein Carbocistein 375mg Uống Viên nang cứng VD-22874-15
Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam Viên            693 

52 Neo-Codion

Codein 

camphosulfonat  + 

Sulfogaiacol  + 

Cao mềm Grindelia 

25mg + 

100mg + 

20mg

Uống
Viên nén bao 

đường
VN-18966-15 Sophartex Pháp Viên         3.585 

504
Dextromethorphan

-BVP
Dextromethorphan

0,12g/60

ml
Uống Dung dịch uống VD-24669-16

Công ty TNHH BRV 

Healthcare
Việt Nam Chai       19.530 



124
ACC Sus. 200mg 

50's
Acetylcystein 200mg Uống

Bột pha dung 

dịch uống
VN-19978-16

Lindopharm GmbH; Xuất 

xưởng: Slutas Pharma 

GmbH

Đức Gói         1.794 

576 Pomatat
Magnesi aspartat + 

Kali aspartat

140mg+ 

158mg
Uống

Viên nén bao 

phim
VD-22155-15

Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam Viên            924 

101 Panangin 

Magnesi aspartat 

anhydrat+ kali 

aspartat anhydrat

140mg + 

158mg 
Uống

 Viên nén bao 

phim
VN-21152-18 Gedeon Richter Plc. Hungary Viên         1.554 

5 Aminic Hỗn hợp acid amin
10%/200

ml

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền
VN-16105-13 

Ay Pharmaceuticals Co., 

Ltd.
Nhật Bản Túi     105.000 

6 Morihepamin

L-Isoleucine + L-

Leucine + L-

Lysine acetate + L-

Methionine + L-

Phenylalanine + L-

Threonine + L-

Tryptophan + L-

Valine, L-Alanine 

+ L-Arginine + L-

Aspartic acid + L-

Histidine +  L-

Proline + L-Serine 

+ L-Tyrosine + 

Glycine

7,58%

Truyền 

tĩnh 

mạch

Dung dịch truyền 

tĩnh mạch
VN-17215-13 

Ay Pharmaceuticals Co., 

Ltd
Nhật Túi     186.736 

470
Calci clorid 

500mg/ 5ml

Calci clorid 

dihydrat

500mg/ 

5ml
Tiêm Dung dịch tiêm VD-22935-15 Công ty CPDP Minh Dân Việt Nam Ống            897 

547 Glucose 20% Dextrose
20%/500

ml

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền
VD-29314-18

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt Nam
Việt Nam Chai       12.493 

548 Glucose 30% Glucose khan
30%/500

ml

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

VD-23167-15 Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt Nam
Việt Nam Chai       14.910 

550 Glucose 5%
Glucose 

monohydrat
5%/500ml

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền
VD-28252-17

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt Nam
Việt Nam Chai         7.499 

549 Glucose 5%
Glucose 

monohydrat 
5%/250ml

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền
VD-28252-17

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt Nam
Việt Nam Chai         7.968 



546 Glucose 10%
Glucose 

monohydrat 

10%/500

ml

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền
VD-25876-16

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt Nam
Việt Nam Chai         9.083 

905 Natri clorid 0,9% Natri clorid
0,9%/500

ml

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

VD-21954-14 Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt Nam
Việt Nam Chai         6.843 

334 Natri clorid 0,9% Natri clorid
0,9%/100

ml

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

VD-21954-14 Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt Nam
Việt Nam Chai         6.508 

789 Natri clorid 3% Natri clorid 3%/100ml
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

VD-23170-15 Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt Nam
Việt Nam Chai         8.190 

998 Natri Clorid 0,9% Natri clorid
0,9%/10m

l
Nhỏ mắt

Dung dịch thuốc 

nhỏ mắt
VD-29295-18

Công Ty CP Dược VTYT

 Hải Dương
Việt Nam Lọ         1.150 

599 Natri clorid 10% Natri clorid
10%/250

ml

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

VD-23169-15 Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt Nam
Việt Nam Chai       11.550 

109

Lipofundin 

MCT/LCT 10% E 

250ml 

Medium-chain 

Triglicerides + 

Soya-bean Oil 

10%/250

ml

Tiêm 

truyền

Nhũ tương tiêm 

truyền
VN-16130-13 B.Braun Melsungen AG Germany Chai     142.800 

1070
Lipofundin 

MCT/LCT 20%  

Medium-chain 

Triglicerides + 

Soya-bean Oil 

Medium-chain 

Triglicerides + 

Soya-bean Oil với 

hàm lượng 

(10,0g + 

10,0g)/ 

100ml

Tiêm 

truyền

Nhũ tương tiêm 

truyền
VN-16131-13 B. Braun Melsungen AG Đức Chai     151.900 

597 Oremute 5

Natri clorid  + Kali 

clorid +  Natri 

citrat hydrat  + 

Glucose khan + 

Kẽm ( dưới dạng 

0,52g + 

0,3g + 

0,58g + 

2,7g + 

5mg

Uống
Thuốc bột pha 

dung dịch uống 

QLĐB-459-14
Công ty TNHH Liên 

Doanh Hasan - 

Dermapharm

Việt Nam Gói         2.500 

155 Ringerfundin Ringer lactat 500ml
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền
VN-18747-15 B.Braun Melsungen AG Germany Chai       19.950 

1093 Ringer lactate Ringer lactat 500ml
Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

VD-22591-15 Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt Nam
Việt Nam Chai         7.663 

997 Oresol 245

Natri clorid + Natri 

citrat dihydrat+ 

Kali clorid + 

Glucose khan 

520mg + 

580mg + 

300mg + 

2.700mg

Uống Thuốc bột uống VD-27387-17 

Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu Y tế 

DOMESCO 

Việt Nam Gói            627 



904 Agi-calci
Calci carbonat + 

vitamin D3

1250mg 

+ 200UI
Uống

Viên nén bao 

phim
VD-23484-15 CTCP DP Agimexpharm Việt Nam Viên            830 

942 A.T Calmax 500 Calci lactat
500mg/10

ml
Uống Dung dịch uống VD-24726-16 CTCP DP An Thiên Việt Nam Ống         3.150 

471 Ocetamin 300 Calci lactat 300mg Uống Viên nén phân tán VD-28285-17
Công ty cổ phần Hóa 

dược Việt Nam
Việt Nam Viên         1.690 

943 Clipoxid-300
Calci lactat 

pentahydrat
300mg uống viên nén VD-34168-20

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Đạt Vi Phú
Việt Nam viên         1.200 

1041 Ubinutro
Lysin + Vitamin + 

Khoáng chất
90ml Uống Sirô VD-16776-12 CTCP DP Nam Hà Việt Nam Lọ       32.550 

1039 Vitamin A-D

Vitamin A 

(Retinylpalmitat) + 

Vitamin 

D3(Colecalciferol)

5000 IU 

+ 400 IU
Uống Viên nang mềm VD-31111-18

Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà tây
Việt Nam Viên            170 

674 AD Tamy Vitamin A + D3
2000 UI 

+ 250 UI
Uống Viên nang mềm GC-297-18 CTCPDP Me Di Sun Việt Nam Viên            560 

1063 Dubemin injection
Vitamin B1 + B6 + 

B12

100mg + 

100mg + 

1.000mcg

Tiêm Dung dịch tiêm VN-20721-17
Incepta Pharmaceuticals 

Ltd

Banglades

h
Ống       12.800 

186 Milgamma N
Vitamin B1 + B6 + 

B12

100mg + 

100mg + 

1mg

Tiêm Dung dịch tiêm VN-17798-14

Solupharm 

Pharmazeutische 

Erzeugnisse GmbH

Germany Ống       21.000 

462 Vitamin 3B extra
Vitamin B1 + B6 + 

B12

100mg + 

100mg + 

150mcg

Uống
Viên nén bao 

phim
VD-31157-18 CTCP DP Quảng Bình Việt Nam viên         1.100 

903 Neurotrivit
Vitamin B1 + B6 + 

B12

100mg + 

200mg + 

200mcg

Uống
Viên nén bao 

đường
VD-29286-18 

Công ty cổ phần dược vật 

tư y tế Bình Thuận
Việt Nam Viên            615 

681
Vitamin B6 Kabi 

100mg/1ml
Vitamin B6

100mg/1

ml
Tiêm Dung dịch tiêm VD-24406-16

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt Nam
Việt Nam Ống            450 

679 Obibebe

Magnesi lactat 

dihydrat + Vitamin 

B6 

(470 mg 

+ 

5mg)/10m

Uống Dung dịch uống VD-21297-14
Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam Ống         3.790 



466 NEURODT

Vitamin B6 + 

magnesi lactat 

dihydrat

5mg + 

470mg
Uống

 viên nén phân 

tán
VD-32107-19

Công ty CP dược VTYT 

Nghệ An
Việt Nam Viên         1.500 

940 Pimagie

Vitamin B6 + 

magnesi lactat 

dihydrat

5mg + 

470mg
Uống

Viên

 nang
VD-32073-19

Cty cổ phần dược TW 

Mediplantex
Việt Nam Viên         1.430 

1043 Neurixal
Vitamin B6 

+magnesi lactat

5mg + 

470mg
Uống viên nén sủi bọt VD-28552-17

Công ty TNHH Hasan - 

Dermapharm
Việt Nam Viên         1.664 

1042
Vitamin B12 Kabi 

1000mcg
Cyanocobalamin

1000mcg/

1ml
Tiêm Dung dịch tiêm VD-30664-18

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi Việt Nam
Việt Nam Ống            440 

467 Zydvita Acid ascorbic 100mg Uống Viên nén phân tán VD-32832-19
Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam Viên            990 

286
Vitamin C Stella 

1g
Vitamin C 1g Uống Viên nén sủi bọt VD-25486-16

Công ty TNHH Liên 

doanh Stellapharm - Chi 
Việt Nam Viên         1.900 

683 Bominity Vitamin C
100mg/10

ml
Uống Dung dịch uống

VD - 27500 - 

17

Công ty CPDP CPC 1 Hà 

Nội
Việt Nam Ống         4.995 

1124
  A.T Ascorbic 

syrup
Vitamin C

100mg/5

ml
Uống Dung dịch uống VD-25624-16 CTCP DP An Thiên Việt Nam Gói         2.799 

685
Vitamin K1 

10mg/1ml
Vitamin K1 10mg Tiêm Dung dịch tiêm VD-18191-13 CTCP dược Danapha Việt Nam Ống         1.588 

369 Atropin sulfat Atropin sulfat
0,25mg/1

ml
Tiêm

Dung dịch thuốc 

tiêm
VD-22582-15

Công ty cổ phần dược- vật 

tư y tế Thanh Hóa
Việt Nam Ống            440 

70 Chorlatcyn

Actiso, Cao mật 

lợn khô, Tỏi, Than 

hoạt tính.

Uống Viên nang GC-269-17
Công ty CP Dược TW 

Mediplantex
Việt Nam Viên         2.499 

151 Bibiso
Actiso, Rau đắng 

đất, Bìm bìm 
Uống Viên nang mềm VD-22482-15 Công ty CPDP Me di sun Việt Nam Viên            504 

97 Mát gan tiêu độc
Actiso, Rau 

đắng đất, Bìm bìm.
Uống Viên hoàn cứng V179-H02-19

Cơ sở sản xuất thuốc Y 

học cổ truyền Bảo Phương
Việt Nam Viên         1.450 

4 Livtamy Actiso, Rau má. Uống Viên nang mềm VD-32638-19 CTCP DP Me Di Sun Việt Nam Viên         1.470 

163 Cynara Actiso. Uống Viên nang cứng VD-23760-15
CTCP Dược VTYT Hải 

Dương
Việt Nam Viên            770 

168
 Thuốc ho bách bộ 

P/H
Bách bộ. Uống

dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch 
VD-28442-17

Công ty TNHH đông dược 

Phúc Hưng
Việt Nam

Chai ( 

≥ 90ml)
      26.994 



63 Fitôrhi – f 

Bạch chỉ, Tân di 

hoa, Thương nhĩ 

tử, Tinh dầu Bạc 

Uống Viên nang cứng VD-21491-14 Fito Pharma Việt Nam Viên            903 

64 Bổ mắt TW3

Bạch linh; Cúc hoa 

vàng; Cao đặt dược 

liệu (tương đương: 

Thục địa; Sơn thù; 

Hoài sơn; Trạch tả; 

Mẫu đơn bì; Câu 

kỷ tử)

Uống Viên nang cứng VD-26300-17
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Trung ương 3
Việt Nam Viên            840 

24 Siro Bổ tỳ P/H

Bạch truật, Đảng 

sâm, Liên nhục, 

Cát cánh, Sa nhân, 

Cam thảo, Bạch 

linh, Trần bì, Mạch 

nha, Long nhãn, Sử 

quân tử, Bán hạ.

Uống
dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch 
VD-24999-16

Công ty TNHH đông dược 

Phúc Hưng
Việt Nam Chai       25.000 

25
Đại tràng hoàn 

P/H

Bạch truật, Mộc 

hương, Hoàng 

Đằng, Hoài sơn, 

Trần bì, Hoàng 

liên, Bạch linh, Sa 

nhân, Bạch thược, 

Cam thảo, Đảng 

Uống Viên hoàn cứng VD-25946-16
Công ty TNHH đông dược 

Phúc Hưng
Việt Nam Gói         3.825 

26 Đại tràng hoàn

Bạch truật, Mộc 

hương, Hoàng liên, 

Cam thảo, Bạch 

linh, Đảng sâm, 

Thần khúc, Trần 

bì, Sa nhân, Mạch 

nha, Sơn tra, Sơn 

dược, Nhục đậu 

Uống Viên hoàn cứng VD-32663-19 Cty CPDP Yên Bái Việt Nam Gói         3.500 



73
Bổ tỳ dưỡng cốt 

Thái Dương

Bạch truật, Ý dĩ, 

Cam thảo, Mạch 

nha, Liên nhục, 

Sơn tra, Đảng sâm, 

Thần khúc, Phục 

linh, Phấn hoa, 

Hoài Sơn, Cao 

xương hỗn hợp.

Uống Cao lỏng
VD-27323-17

Chi nhánh Công ty CP 

Sao Thái Dương tại Hà 

Nam

Việt Nam Chai       50.000 

133 Mediphylamin Bột bèo hoa dâu Uống Viên nang VD-24352-16
Công ty Cổ phần Dược 

Trung ương Mediplantex 
Việt Nam Viên         3.297 

155
Độc hoạt tang ký 

sinh TW3

Bột kép hỗn hợp 

dược liệu (Tương 

đương: Xuyên 

khung; Tế tân; 

Bạch linh) Cao đặc 

hỗn hợp dược liệu 

(Tương đương: 

Độc hoạt; Tần 

giao; Phòng phong; 

Đương quy; Ngưu 

tất; Đỗ trọng; Quế; 

Tang ký sinh; Sinh 

địa; Đảng sâm; 

Bạch thược; Cam 

thảo)

Uống Viên nang cứng VD-32645-19
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Trung ương 3
Việt Nam Viên            672 

148
FENGSHI-OPC 

Viên Phong Thấp

Bột Mã tiền chế 

(tính theo 

Strychnin), Hy 

thiêm, Ngũ gia bì 

chân chim, Tam 

Uống Viên nang cứng VD-19913-13

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Dược phẩm OPC tại 

Bình Dương - Nhà máy 

Dược phẩm OPC.

Việt Nam Viên            836 

29 Phalintop

Cam thảo, Đảng 

sâm, Dịch chiết 

men bia.

Uống
Dung dịch thuốc 

nước
VD-24094-16 Hadiphar Việt Nam Ống         3.200 

146 Ampelop
Cao đặc lá chè dây 

7:1
Uống Viên nang cứng VD-23887-15

Công ty cổ phần công 

nghệ cao Traphaco
Việt Nam Viên         1.270 



700 Dopolys

Cao ginkgo biloba 

+ heptaminol 

clohydrat + 

troxerutin

7mg + 

150mg + 

150mg

Uống Viên nang VD-13124-10
Công ty Cổ phần xuất 

nhập khẩu Y tế Domesco
Việt Nam Viên         2.410 

109
Thuốc trị viêm đại 

tràng Tradin extra

cao Kha tử 2,5:1 + 

bột Mộc hương + 

cao Hoàng liên 

5,5:1 + bột Bạch 

truật + cao Cam 

thảo 3,5:1 + cao 

Bạch thược 3,5:1

Uống Viên nang cứng VD-24477-16
Công ty cổ phần công 

nghệ cao Traphaco
Việt Nam Viên         1.350 

150 Cynaphytol

Cao khô actiso 

(tương đương với 

4g lá tươi actiso)

Uống Viên bao đường VD-24104-16
Công ty cổ phần dược 

Lâm Đồng - LADOPHAR
Việt Nam Viên            615 

145 Boganic Forte

Cao khô Actiso EP 

+ Cao khô Rau 

đắng đất 8:1  + 

Cao khô Bìm bìm 

(Hàm lượng acid 

Chlorogenic ≥ 

0.8%)

Uống Viên nang mềm VD-19791-13
Công ty cổ phần công 

nghệ cao Traphaco
Việt Nam Viên         1.800 

144 Boganic 

Cao khô Actiso EP 

+ Cao khô Rau 

đắng đất 8:1 + Cao 

khô Bìm bìm (hàm 

lượng acid 

chlorogenic ≥ 

Uống Viên bao phim VD-19790-13
Công ty cổ phần công 

nghệ cao Traphaco
 Việt Nam Viên            650 

6 Didala Cao khô lá dâu tằm Uống Viên nang cứng VD-24473-16
Công ty cổ phần dược 

trung ương Mediplantex
Việt Nam Viên         2.450 

170 Massoft
Cao khô lá thường 

xuân
Uống Siro VD-26338-17

Công ty Cổ phần Dược 

Trung ương Mediplantex 
Việt Nam Chai       23.499 

149

Crinaphusa

 – Trinh nữ hoàng 

cung

Cao khô Trinh nữ 

hoàng cung.
Uống Viên VD-31002-18

Công ty TNHHMTV DP 

Phước Sanh
Việt Nam Viên         3.050 



147
Hoạt huyết dưỡng 

não Cebraton S

Cao rễ đinh lăng 

5:1 + Cao lá bạch 

quả (Hàm lượng 

Flavonoid toàn 

phần không dưới 

24%)

Uống Viên bao đường VD-27363-17
Công ty cổ phần công 

nghệ cao Traphaco
Việt Nam Viên            800 

78 Dưỡng cốt hoàn

Cao xương hỗn 

hợp + Hoàng bá + 

Tri mẫu + Trần bì 

+ Bạch thược + 

Can khương  + 

Uống Viên hoàn cứng VD-17817-12
Công ty cổ phần công 

nghệ cao Traphaco
Việt Nam Gói         2.800 

159
Thuốc ho thảo 

dược

Cát cánh, Kinh 

giới, Tử uyển, 

Bách bộ, Hạnh 

nhân, Cam thảo, 

Trần bì, Mạch môn.

Uống Siro VD-33196-19 Cty CPDP Yên Bái Việt Nam Chai       23.000 

167
Bổ trung ích

 khí Hà Minh

Đảng sâm, Hoàng 

kỳ, Đương quy, 

Bạch truật, Thăng 

ma, Sài hồ, Trần 

bì, Cam thảo, Sinh 

khương, Đại táo.

Uống
dung dịch/hỗn 

dịch/nhũ dịch 

VD-33706

-19

Nhà máy HDPHARMA 

EU

-Công ty cổ phần dược 

VTYT Hải Dương

Việt Nam

Chai 

(≥ 

60ml)

      40.000 

103
Hoạt huyết thông 

mạch

Địa long, Hoàng 

kỳ, Đương quy, 

Xích thược, Xuyên 

khung, Đào nhân, 

Hồng hoa.

Uống Viên hoàn cứng  VD - 33851-19
Công ty cổ phần Dược 

Quốc tế Tùng Lộc
Việt Nam viên         3.200 

8 Bổ gan P/H
Diệp hạ châu, Bồ 

bồ, Chi tử.
Uống Viên VD-24998-16

Công ty TNHH đông dược 

Phúc Hưng
Việt Nam Viên            500 

10
Bổ gan tiêu độc 

Livsin-94

Diệp hạ châu, 

Chua ngút, Cỏ nhọ 
Uống Viên VD-21649-14

Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam Viên         1.650 



152 Gantavimin

Diệp hạ châu, 

Nhân trần, Cỏ nhọ 

nồi, Râu ngô/Râu 

bắp, (Kim ngân 

hoa), (Nghệ).

Uống
Viên nén bao 

đường
VD-25097-16 Hadiphar Việt Nam Viên            765 

157
Hoạt huyết duỡng 

não

Đinh lăng, Bạch 

quả
Uống Viên nang mềm VD-22919-15 Công ty CPDP Me di sun Việt Nam Viên            462 

156
Hoạt huyết dưỡng 

Não

Đinh lăng, Bạch 

quả
Uống Viên VD- 24472-16

 Công ty CPTM Dược-

VTYT Khải Hà
Việt Nam viên            158 

15
Thấp khớp Nam 

Dược

Độc hoạt

Phòng phong

Tang ký sinh

Đỗ trọng

Ngưu tất

Trinh nữ

Hồng hoa

 Bạch chỉ

Tục đoạn

Bổ cốt chỉ

Uống Viên nang cứng VD-34490-20
Công ty  TNHH Nam 

Dược
Việt Nam Viên         2.079 

154 Phong tê thấp - HT

Độc hoạt, Quế 

chi/Quế nhục, 

Phòng phong, 

Đương quy, Tế 

tân/Dây đau 

xương, Xuyên 

khung, Tần giao, 

Bạch thược, Tang 

ký sinh, Sinh 

địa/Thục địa/Địa 

hoàng, Đỗ trọng, 

Ngưu tất, Phục 

linh/Bạch linh, 

Cam thảo, (Đảng 

Uống
Viên nén bao 

đường
VD-26701-17 Hadiphar Việt Nam Viên            650 



160 Thập toàn đại bổ

Đương quy, Bạch 

truật, Đảng sâm, 

Quế nhục, Thục 

địa, Cam thảo, 

Hoàng kỳ, Bạch 

linh, Xuyên khung, 

Bạch thược.

Uống Viên nang cứng VD-28360-17
CTCP TM dược VTYT 

Khải Hà
Việt Nam Viên            900 

51 Thập toàn đại bổ

Đương quy, Bạch 

truật, Đảng sâm, 

Quế nhục, Thục 

địa, Cam thảo, 

Hoàng kỳ, Bạch 

linh, Xuyên khung, 

Bạch thược.

Uống Viên nang cứng VD-28360-17
CTCP TM dược VTYT 

Khải Hà
Việt Nam Viên            900 

67 Gemapaxane Enoxaparin natri
4000IU/ 

0,4ml
Tiêm Dung dịch tiêm VN-16312-13 Italfarmaco, S.p.A. Ý

Bơm 

tiêm
      70.000 

120 Mecaflu Forte

Eucalyptol; Tinh 

dầu tràm; Menthol; 

tinh dầu Tần; tinh 

dầu Gừng

Uống Viên nang mềm VD-19294-13
Công ty Cổ phần Dược 

Nature Việt Nam
Việt Nam Viên            378 

17
Phong tê thấp 

TW3

Hà thủ ô đỏ; Cao 

đặc hỗn hợp dược 

liệu (Hy thiêm, 

Thổ phục linh, 

Thiên niên kiện, 

Huyết giác, 

Thương nhĩ tử, Hà 

thủ ô đỏ, Phấn 

Uống Viên nang cứng VD-24303-16
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Trung ương 3
Việt Nam Viên            840 

44
Dưỡng tâm an 

thần TW3

Hoài sơn; Cao đặc 

dược liệu (Liên 

nhục; Bá tử nhân; 

lá vông nem; Long 

nhãn; Toan táo 

nhân; Tang diệp; 

Liên tâm)

Uống Viên bao đường VD-27103-17
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Trung ương 3
Việt Nam Viên            630 



107
Đương quy bổ 

huyết P/H

Hoàng kỳ, Đương 

quy, Kỷ tử.
Uống Viên VD-24510-16

Công ty TNHH đông dược 

Phúc Hưng
Việt Nam Viên         1.190 

47 Hoastex
Húng chanh, Núc 

nác, Cineol.
Uống Siro VD-25220-16

Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Dược phẩm OPC tại 

Bình Dương - Nhà máy 

Dược phẩm OPC.

Việt Nam
Chai 

90ml
      33.075 

18
Hoàn phong tê 

thấp TW3

Hy thiêm, Hà thủ ô 

đỏ chế, Thương 

nhĩ tử, Thổ phục 

linh, Phòng kỷ, 

Thiên niên kiện, 

Huyết giác.

Uống Viên hoàn mềm VD-32646-19 
Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương 3
Việt Nam Viên         4.389 

19 Phong thấp ACP

Hy thiêm, Ngũ gia 

bì gai, Thiên niên 

kiện, Cẩu tích, Thổ 

phục linh

Uống Viên nang cứng GC-225-14 Công ty CPDP Me di sun Việt Nam Viên            798 

126 Hoàn phong thấp

Hy thiêm, Ngưu 

tất, Quế chi, Cẩu 

tích, Sinh địa, Ngũ 

Uống Viên hoàn mềm VD-31656-19
Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Nam.
Việt Nam Viên         2.300 

164
Phong tê thấp 

DHĐ

Hy thiêm, Thiên 

niên kiện.
Uống Viên nang VD-27357-17 Công ty CPDP Hoa Việt Việt Nam Viên         2.280 

110 Đại tràng - HD

Kha tử, Mộc 

hương, Hoàng liên, 

Bạch truật, Cam 

thảo, Bạch thược.

Uống Viên VD-27232-17
Công ty Cp Dược vật tư y 

tế Hải Dương
Việt Nam Viên            710 

77 Desmodips
Kim tiền thảo, Râu 

ngô.
Uống Viên nang VD-31003-18

CT TNHH MTV DP 

Phước Sanh Pharma
Việt Nam Viên         1.330 

125
Viên kim tiền 

thảo trạch tả

Kim tiền thảo, 

Trạch tả
Uống Viên hoàn cứng VD-31661-19

Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Nam.
Việt Nam Gói         4.500 

75
Kim tiền thảo

 HM
Kim tiền thảo. Uống

Bột/cốm/hạt pha 

uống
VD-27237-17

Công ty cổ phần

 dược vật tư y tế Hải 

Dương

Việt Nam
Gói (≥  

2g)
        3.720 



98
Bài thạch Trường 

Phúc

Kim tiền thảo; Xa 

tiền tử; Bạch mao 

căn; Đương quy; 

Sinh địa; Ý dĩ

Uống Viên VD-32590-19
Công ty TNHH Dược thảo 

Hoàng Thành
Việt Nam Viên         1.998 

34 Folitat dạ dày

Lá khôi, Dạ cẩm, 

Cỏ hàn the, Khổ 

sâm, Ô tặc cốt.

Uống Viên nang VD-29242-18
Công ty cổ phần Dược 

phẩm Yên Bái.
 Việt Nam Viên         1.700 

20
Phong Thấp 

Trung Ương 1

Lá lốt, Hy thiêm, 

Ngưu tất, Thổ phục 

linh.

Uống Viên nang cứng VD-32545-19 Pharbaco Việt Nam Viên         2.200 

158 Lopassi

Lá sen, Lá vông, 

Lạc tiên, Tâm sen, 

Bình vôi. 

Uống Viên bao đường VD-30950-18 CTCP DP Trường Thọ Việt Nam Viên         1.096 

111 Siro Ho Haspan Lá thường xuân Uống Siro VD-24896-16

Nhà máy  HDPHARMA 

EU - Công ty cổ phần 

dược vật tư y tế Hải 

Việt Nam ống         4.600 

112 XOANGSPRAY

Liên kiều; Kim 

ngân hoa; Hoàng 

cầm; Menthol; 

Eucalyptol; 

Camphor

 Xịt Mũi Dung dịch xịt mũi VD-20945-14 
Công ty cổ phần dược  

Nature Việt Nam
Việt Nam Chai       35.000 

21
Phong tê thấp 

Hyđan

Mã tiền chế, Độc 

hoạt, Xuyên 

khung, Tế tân, 

Phòng phong, Quế 

chi, Hy thiêm, Đỗ 

trọng, Đương quy, 

Tần giao, Ngưu tất.

Uống Viên hoàn cứng VD-24402-16 Thephaco Việt Nam Viên            250 

114
Phong tê thấp 

Hyđan

Mã tiền chế, Độc 

hoạt, Xuyên 

khung, Tế tân, 

Phòng phong, Quế 

chi, Hy thiêm, Đỗ 

trọng, Đương quy, 

Tần giao, Ngưu tất.

Uống Viên hoàn cứng VD-24402-16 Thephaco Việt Nam Túi         3.400 



116
Phong tê thấp HD 

New

Mã tiền chế, 

Đương qui, Đỗ 

trọng, Ngưu tất, 

Quế Chi, Độc hoạt, 

Thương truật, Thổ 

Uống Viên nang VD-27694-17
Công ty Cổ phần Dược 

Vật tư Y tế Hải Dương
Việt Nam Viên         1.400 

22 Frentine

Mã tiền chế, 

Thương truật, 

Hương phụ tứ chế, 

Mộc hương, Địa 

liền, Quế chi.

Uống Viên nang VD-25306-16
Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương 3
Việt Nam Viên         1.800 

115 Phong tê thấp

Mã tiền chế,Đương 

qui, Đỗ trọng, 

Ngưu tất, Quế Chi, 

Độc hoạt, Thương 

truật, Thổ phục 

Uống
Viên hoàn

cứng
V323-H12-13 

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Hà Nam
Việt Nam Viên            395 

86 Biofil Men bia ép tinh chế Uống Dung dịch uống VD-22274-15 Thephaco Việt Nam Ống         2.499 

85 Biosmartmin
Men bia ép tinh 

chế.
Uống Viên nang cứng VD-29745-18

Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam Viên         2.646 

1132 Vintanil 1000
N-Acetyl- DL-

Leucin

1000mg/1

0ml
Tiêm Dung dịch tiêm VD-27160-17

Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc
Việt Nam Ống       22.500 

138
Thanh nhiệt tiêu 

độc LiverGood

Nhân trần, Bồ công 

anh, Cúc hoa, 

Actiso, Cam thảo, 

Kim ngân hoa.

Uống Viên VD-28943-18
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Hà Nam 
Việt Nam Viên         2.200 

69
Cồn xoa bóp 

Jamda

Ô đầu + Địa liền + 

Đại hồi + Quế 

nhục + Thiên niên 

kiện + Uy linh tiên 

+ Mã tiền + Huyết 

giác + Xuyên 

khung + Tế tân + 

Methyl salicylat

Dùng 

ngoài
Thuốc dùng ngoài VD-21803-14

Công ty cổ phần công 

nghệ cao Traphaco
Việt Nam Lọ xịt       18.000 



134 Superyin

Quy bản, 

Thục địa, 

Hoàng bá, 

Tri mẫu.

Uống Viên nang VD-29580-18 Công ty TNHH Vạn Xuân Việt Nam Viên         1.200 

45 An thần bổ tâm - f

Sinh địa, Mạch 

môn, Thiên môn 

đông, Táo nhân, 

Bá tử nhân, Huyền 

sâm, Viễn chí, Ngũ 

vị tử, Đảng sâm, 

Đương quy, Đan 

sâm, Phục thần, 

Cát cánh.

Uống Viên nang VD-20532-14 Fito Pharma Việt Nam Viên            777 

660 Telzid 80/12.5
Telmisartan + 

hydroclorothiazid

80mg + 

12,5mg
Uống Viên nén VD-23593-15

Công ty cổ phần dược 

phẩm Me Di Sun
Việt Nam Viên         1.533 

754 Tenfovix Tenofovir (TDF) 300mg Uống
Viên nén bao 

phim
VD-20041-13 

Công Ty Cổ Phần 

Pymepharco
Việt Nam Viên         4.700 

65 Sáng mắt

Thục địa + Hoài 

sơn + Đương quy + 

Cao đặc rễ trạch tả 

+ Cao đặc rễ hà thủ 

ô + Cao đặc hạt 

thảo quyết minh + 

Cao đặc hoa cúc 

hoa + Cao đặc quả 

hạ khô thảo

Uống Viên nang cứng VD-24070-16
Công ty cổ phần công 

nghệ cao Traphaco
Việt Nam Viên            650 

136 Xoang Vạn Xuân

Thương nhĩ tử, 

Hoàng kỳ, 

Bạch chỉ, 

Phòng phong, 

Tân di hoa, 

Bạch truật, 

Bạc hà

Uống Viên nang
 V1508- H12- 

10
Công ty TNHH Vạn Xuân Việt Nam Viên            830 



66 Xoang Vạn Xuân

Thương nhĩ tử, 

Hoàng kỳ, 

Bạch chỉ, 

Phòng phong, 

Tân di hoa, 

Bạch truật, 

Bạc hà

Uống Viên nang
 V1508- H12- 

10
Công ty TNHH Vạn Xuân Việt Nam Viên            830 

93 Xoang Gadoman

Thương nhĩ tử;

Tân di hoa;

Cỏ hôi;

Bạch chỉ;

Tế tân;

Xuyên khung;

Hoàng kỳ;

Cát cánh;

Sài hồ bắc;

Bạc hà;

Hoàng cầm;

Chi tử;

Phục linh.

Uống Viên nang cứng VD-26472-17

Sa

go

phar

Việt

nam
Viên         2.199 

49 Thuốc Ho bổ phế

Trần bì, Cát cánh, 

Tiền hồ, Tô diệp, 

Tử uyển, Thiên 

môn, Tang bạch bì, 

Tang diệp, Cam 

thảo, Ô mai, 

Khương hoàng, 

Menthol.

Uống Cao lỏng VD-23290-15 Fito Pharma Việt Nam Chai       19.950 



677 Supodatin

Vitamin B12 

(Cyanocobalamin) 

+ Sắt (dưới dạng 

sắt sulfat)+  Calci 

glycerophosphat+ 

Magnesi gluconat 

+  Lysin HCl + 

Vitamin A (Retinol 

palmitat) + 

Vitamin D3 

(Cholecalciferol) +  

 Vitamin B1 

(Thiamin nitrat) + 

Vitamin B2 

(Riboflavin sodium 

phosphat) + 

Vitamin B3 

(Niacinamid) + 

Vitamin B6 

(Pyridoxin 

hydroclorid)

(50mcg +  

 15mg + 

12,5mg +  

 4mg +  

12,5mg + 

2500 IU 

+  200 IU 

+ 10mg +  

 1,25mg 

+  

12,5mg + 

5mg)/5ml

Uống Dung dịch uống VD-24841-16
Công ty cổ phần Dược 

phẩm Phương Đông
Việt Nam Ống         5.950 

40 Hoàn xích hương

Xích đồng nam, 

Ngấy hương, Thục 

địa, Hoài sơn, Đan 

bì, Bạch linh, 

Trạch tả, Mật ong.

Uống Viên hoàn cứng VD-26695-17 Hadiphar Việt Nam Gói         9.000 

94 Camsottdy.TW3

Xuyên khung, 

Khương hoạt, bạch 

chỉ, Hoàng cầm, 

Phòng phong, Sinh 

địa, Thương truật, 

Cam thảo, Tế tân.

Uống Viên nang VD-33171-19
Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương 3
Việt Nam Viên            999 


